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Cùng uới sách giáo khoa mới, cuốn Giải bài tập Hoá học 8 được 
biền soạn nhằm cập nhật nội dung biến thức uàò yêu cầu của chương trình 
mới Uuà chương trình giảm tải của SGK của Bộ Giáo dục uà đào tạo. 

Cuốn sách gồm các nội dung: 

— Hệ thống hoá hiến thức cơ bản của sách giáo khod. 
— Hướng dẫn giải các bùi tập cơ bản uò bài tập tổng hợp nâng cao. 

Ngoài nội dung biến thức, cuốn sách sẽ giúp các em học sinh 
nắm uững những thao tác uà phương pháp tư duy hoá học, đông thời 
cuốn sách còn là tài liệu giúp các bạn đông nghiệp tham bhảo bhi 
soạn bài giảng, giúp đắc lực cho các bậc phụ huynh học sinh hướng 
dẫn con em mình làm bài tập Hoá học. 

Mặc dù rất cố gắng trong biên soạn uùà in ấn nhưng chắc cũng 
còn nhiều thiếu sót, chúng tôi mong nhận được sự góp ý xây dựng của 
bạn đọc, nhất là các bạn đồng nghiệp uùàò các em học sinh để lân tái 


bản cuốn sách sẽ hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cảm ơn. 


CÁC TÁC GIÁ 
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Chương 1 


CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ 


I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 
1. Chất 


— Chất có ở khắp nơi, đâu có vật thể nơi đó có chất. Mỗi chất có 
những tính chất vật lí và hoá học. 


— Dựa vào sự khác nhau về tính chất (vật lí và hoá học) để tách 
một chất ra khỏi hỗn hợp. 


— Chất tinh khiết là chất chỉ gồm một loại phân tử. 
- 2. Nguyên tử 


— Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử 
gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi những electron 
mang điện tích âm. 


— Trong hạt nhân có bao nhiêu proton thì trong nguyên tử có bấy 
nhiêu electron. 


‹+ — Hạt nhân nguyên tử tạo bởi proton và nơtron. 


___— Proton và nơtron có cùng khối lượng, còn electron có khối lượng 
rất bé, không đáng kể. Vì vậy khối lượng của hạt nhân được coi là 
` khối lượng của nguyên tử. 


3. Phân tử ° 


— Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết 
với nhau và thể hiện đây đủ tính chất hoá học của chất. 


— Trong các phân tử hoá học, liên kết giữa các nguyên tử thay đổi 
làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. 


4. Đơn vị đo khối lượng nguyên tử, phân tử 
da) Đơn uị đo khối lượng nguyên tử 
— Nguyên tử khối (NTK) cho biết độ nặng nhẹ khác nhau giữa các 


Ở' Những nguyên tố kim loại như Na, Cu, Zn, Fe... là phân tử đơn nguyên tử. 
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nguyên tử và là đại lượng đặc trưng cho từng nguyên tử của mỗi 
nguyên tố. 


— Số đo khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon (đv©) gọi là 
nguyên tử khối. 


— Cách tính nguyên tử khối. Nguyên tử khối là con số so sánh 


khối lượng của nguyên tử với sự khối lượng nguyên tử cacbon. 


Khối lượng của nguyên tử A tính bằng gam 


NTK của A = : - 
Khối lượng của 1đvC tính ra gam 


2,6568.10 71g _ 1 


Ví dụ: NTK của oxi = ————_— 
0,16605.10 ”3g 


1,9926.10”® 


= 0,16605.10”” 
12 E) 


= nguyên tử cacbon có khối lượng = 


Kích thước của nguyên tử 
Nói chung các nguyên tử có đường kính d x 10°”em. 
b) Phân tử khối 


- Phân tử khối (PTK) là khối lượng của một phân tử tính bằng 
đơn vị cacbon. 


— Cách tính phân tử khối: 
Là tổng số nguyên tử khối của các nguyên tử tạo thành phân tử. 
Ví dụ: Tính PTK của axit sunfuric H;ạSOu. 
H;SO¿ = (1 x 2) + 32 + (16 x 4) = 98đvC 
5. Nguyên tố hoá học 


— Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có 
cùng số proton trong hạt nhân. 


- Mọi nguyên tố hoá học được biểu diễn ngắn gọn bằng một kí 
hiệu hoá học. 
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6. Đơn chất, hợp chất 
œ) Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hoá học. 


- Phân tử do một hay nhiều nguyên tử của một nguyên tố hoá học 
cấu tạo nên. 


— Phân tử chỉ có một nguyên tử kim loại (K, Cu); một số phi kim 
(Ø, %...). 


- Phân tử gồm hai nguyên tử cùng loại trở lên. Phần lớn là phi 
kim (Na, H;, O, 1M) 


b) Hợp chất 


- Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở 
lên. 


— Phân tử được tạo thành từ hai nguyên tố hoá học trở lên, hay là 
phân tử gồm từ hai nguyên tử khác loại trở lên (HO, HƠI, Na;5O¿, 
NaC©l1...). 


7. Hoá trị 


Hoá trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị 
khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử) này với một 
số nhất định nguyên tử (hay nhóm nguyên tử) khác. 


— Hoá trị của một nguyên tố trong hợp chất được quy định: 


e« Hoá trị của nguyên tố H bằng I. Từ đó suy ra hoá trị của nguyên 
tố khác. 


Ví dụ: "Theo công thức AHy, hoá trị của A bằng y. 
HCI (Cl hoá trị L); HạO (oxi hoá trị II); CH¿ (cacbon hoá trị IV). 


e« Hoá trị còn được xác định gián tiếp qua nguyên tố oxi, hoá trị 
của oxi được xác định bằng II. 


Ví dụ: Trong phân tử BO,, hoá trị của B bằng 2y. B;O, hoá trị 
của B bằng y (trừ B là hiđro) như SO; hoá trị của 5 bằng VI, Na;O 
hoá trị của Na bằng I, AlạO; hoá trị của AI bằng II. 


— Trong hợp chất hai nguyên tố A;B;: 


Ta dựa vào quy tắc “Tích của chỉ số uới hoá trị của nguyên tố 
này, bằng tích của chỉ số uới hoá trị của nguyên tố kia”: x.a = y.b (a 


ự 
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là hoá trị của A, b là hoá trị của B; B có thể là nhóm nguyên tứ). 


I6 H 
se Nếua=b: CayxO, x.II =y.ÏÏ x=y 
Vậy công thức hoá học là CaO. 


ru 
se Nếuazb: Na,Oy, x1i=yH:Sx:s8Sväy =1 
Vậy công thức hoá học là Na;O. 


j";.. 


Fe.Cly =>x.III =y.I >x=1;y=3. Vậy CTHH là FeClạ. 


`. IP—- › CN ý rác CC. v ' 
S„ Ôy =x.VI = y.IÏ= —=—=—. Vậy CTHH là SO¿. 
T- ` .—=.: 
IH H 
eo, (GÓ,1ssITI=yn<- Š<È 
ở » mm 


=x=2 và y=3. Vậy CTHH là Fe;(SO,);. 


II. HƯỚNG DẪN LẬP CÔNG THỨC HOÁ HỌC 

- Công thức hoá học dùng biểu diễn chất, gồm một kí hiệu hoá 
học (đơn chất) hay hai, ba... kí hiệu hoá học (hợp chất) và chỉ số ở 
chân mỗi kí hiệu. | 

— Mỗi công thức hoá học chỉ một phân tử của chất (trừ đơn chất 
kim loại...), cho biết nguyên tố tạo ra chất, số nguyên tử mỗi nguyên 
tố và phân tử khối. 

— Lập công thức hoá học của hợp chất theo hoá trị: 

8. 8 
Lập công thức dạng A, By. Khi biết hoá trị của nguyên tố A là 


a, của B là b, lập tỉ lệ 5 và nhẩm tính theo ba trường hợp sau: 
y .a 
a) Khi a = b thì x = y = 1. 
I 1H 
Ví dụ: Cuy Öy —> x = y = 1 —> CuO. 
b) Khi a = 1 thì x = b và y = 1 hoặc b = 1 thì x = 1 và y = a. 


SP: 
Ví dụ: H,O; -> x=b, y = 1 -> HạO. 
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e) Khi a zb và đều > 2 thì x = b và y = a. 


Nếu cả x uò y đều là số chẵn, hoặc có ước số chung, thì rút gọn 
lấy số đơn giản nhất. 


III. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


~“ 


CHẤT 


1. a) Nêu thí dụ hai vật thể tự nhiên, hai vật thế nhân tạo. 
b) Vì sao nói được: Ở đâu có vật thể là ở đó có chất. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Hai thí dụ vật thể tự nhiên: Các vật thể tự nhiên gồm một số 
chất khác nhau: thân cây mía, khí quyển. 


Hai thí dụ vật thể nhân tạo: Các vật thể nhân tạo được làm 
từ vật liệu do quá trình gia công chế biến tạo nên: cốc (li) thúy tỉnh, 
thau mủ. 


b) Vì sao nói được ở đâu có vật thể là ở đó có chất vì chất có ở 
khắp nơi và chất là thành phân tạo nên vật thể. 


2. Hãy kể tên ba vật thể được làm bằng: 
a) Nhôm; b) Thủy tinh; c) Chất dẻo. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Ba vật thể được làm bằng nhôm: Ấm đun bằng nhôm, vành 
(niềng) xe đạp, chảo nhôm. 


b) Ba vật thể được làm bằng thủy tinh: Lọ cắm hoa, ống nghiệm, 
bình thủy tỉnh hình nón. 


e) Ba vật thể được làm bằng chất dẻo: Bình đựng nước uống tỉnh 
khiết, ruột bút bi, bịch nilon. 


3. Hãy chỉ ra đâu là vật thể, là chất (những từ in nghiêng) trong các 
câu sau: 


a) Cơ thể người có 63 + 68% khối lượng là nước. - 
b) Than chì là chất dùng làm lõi bút chì. 
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c) Dây điện làm bằng đồng được bọc một lớp chất dẻo. 


d) Áo may bằng sợi bông (95 + 98% là xenlulozơ) mặc thoáng hơn 
áo may bằng niion (một thứ tơ tổng hợp). 


e) Xe đạp được chế tạo từ sắt, nhôm, cao su. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Vật thể: cơ thể người, bút chì, dây điện, áo, xe đạp. 


Chất: nước, than chì, đồng, chất dẻo, xenlulozơ, nilon, sắt, nhôm, 
cao Su. 


4. Hãy so sánh các tính chất: màu, vị, tính tan trong nước, tính cháy 
được của các chất muối ăn, đường, than. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


5. Chép vào vở bài tập những câu cho sau đây với đầy đủ các từ 
hay cụm từ thích hợp: 


"Quan sát kĩ một chất chỉ có thể biết được... (1)... .. Dùng dụng 
cụ đo mới xác định được... (2)... của chất. Còn muốn biết được một 
chất có tan trong nước, dẫn được điện hay không thì phải... (3)...." 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
1) một số tính chất bề ngoài (thể, màu...) 
2) nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng... 
3) làm thí nghiệm. 


6. Cho biết khí cacbon đioxit (còn gọi là khí cacbonic) là chất có thể 
làm đục nước vôi trong. Làm thế nào để nhận biết được khí này có 
trong hơi ta thở ra. 


10 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 

Thổi vào nước vôi trong thấy vẩn đục. 

Cacbon đioxit + nước vôi trong -> canxi cacbonat (kết tủa) + nước 


7. a) Hãy kể hai tính chất giống nhau và hai tính chất khác nhau 
giữa nước khoáng và nước cất. 
b) Biết rằng một số chất tan trong nước tự nhiên có lợi cho cơ 
thể. Theo em, nước khoáng hay nước cất, uống nước nào tốt hơn? 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) So sánh tính chất giữa nước khoáng và nước cất. 
Giống nhau: —- Trong suốt, không màu. 
— Công thức phân tử là H;O. 
Khác nhau: - Nước cất dùng để pha chế thuốc tiêm và sử 
dụng trong phòng thí nghiệm, còn nước khoáng thì không. 
— Nước cất tỉnh khiết (không có lẫn chất khác) 
còn nước khoáng có lẫn một số chất tan (có tên chung là chất khoáng). 
b) Nước khoáng uống tốt hơn. : 
8. Khí nitơ và khí oxi là hai thành phần chính của không khí. Trong kĩ 
thuật người ta có thể hạ thấp nhiệt độ để hoá lỏng không khí. Biết nitơ 
lỏng sôi ở —-196°C, oxi lỏng sôi ở —183°C. Làm thế nào để tách riêng 
được khí oxi và khí nitơ từ không khí? 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Nâng nhiệt độ của không khí lỏng đến -196°C nitơ lỏng sôi và 
bay lên trước còn oxi lỏng đến —183°C mới sôi, tách riêng được hai khí. 


NGUYÊN TỬ 
1. Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ hay 
cụm từ thích hợp: 


".... (1)... là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện: từ... (2)... tạo 
ra mọi chất. Nguyên tử gồm... (3)... mang điện tích dương và vỏ tạo 
bởi... 4Ï. -: 


l1 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 
1) Nguyên tử; 
2) nguyên tử; 
3) hạt nhân; 
4) một hay nhiều electron mang điện tích âm. 


2. a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa (gọi là hạt dưới 
nguyên tử), đó là những hạt nào? 


b) Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích những hạt mang điện. 
c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân? 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa là proton, 
electron và nơtron. 


b) Tên, kí hiệu, điện tích những loại hạt mang điện: 


c) Nguyên tử cùng loại có cùng số p trong hạt nhân. 
3. Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của 
nguyên tử? 
HƯỚNG DẪN GIẢI 

Khối lượng nguyên tử gồm khối lượng hạt nhân và khối lượng 
các electron, nhưng khối lượng electron quá nhỏ so với khối lượng hạt 
nhân, nên có thể bỏ qua. Do đó có thể coi khối lượng hạt nhân là 
khối lượng nguyên tử. 


NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


1. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay 
cụm từ thích hợp. 
a) Đáng lẽ nói những....... loại này, những....... loại kia, 
thì trong hoá học nói........ hoá học này, ....... . hoá học kia. 
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b) Những nguyên tử có cùng số...... trong hạt nhân đều là... 
..„. cùng loại; thuộc cùng một....... hoá học. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên tử loại 
kia, thì trong hoá học nói nguyên tố hoá học này, nguyên tố hoá học kia. 


b) Những nguyên tử có cùng số profon trong hạt nhân đều là 
nguyên tử cùng loại; thuộc cùng một nguyên tố hoá học. 


2. a) Nguyên tố hoá học là gì? 
b) Cách biểu diễn nguyên tố? Cho thí dụ. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có 
cùng số proton trong hạt nhân. 


- b) Mỗi nguyên tố hoá học được biểu diễn bằng một hay hai chữ 
cái đầu tiên trong tên latinh nguyên tố đó, trong đó chữ cái đầu tiên 
được viết dưới dạng in hoa, gọi là kí hiệu hoá học. 


Thí dụ: H, Ca, AI. 
3. a) Các cách viết 2C, 5O, 3Ca lần lượt chỉ ý gì? 


b) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hoá học diễn đạt các ý sau: Ba 
nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Hai nguyên tử cacbon, năm nguyên tử oxi, ba nguyên tử canxi. 
b) 3N, 7Ca, 4Na. 


4. Lấy bao nhiêu phần khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị 
cacbon? Nguyên tử khối là gì? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Lấy s khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon. 


Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn 
vị cacbon. 
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5. Hãy so sánh nguyên tử magie nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so 


với : a) nguyên tử cacbon, b) nguyên tử lưu huỳnh, c) nguyên tử nhôm. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Nguyên tử magie: 


— Nặng hơn, bằng s = 2 lần nguyên tử cacbon. 
¬ằ-" `'3' Sóc ỦỤA ã 
— Nhẹ hơn, bằng TN lần nguyên tử lưu huỳnh. 


— Nhẹ hơn, bằng s mì ặ lần nguyên tử nhôm. 


6. Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử 
khối và cho biết X thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hoá học của 
nguyên tố đó. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
X=2x 14ảvC = 28ảđvC 
X thuộc nguyên tố silic: Si. 

7. a) Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon 
cho trong bài học, hãy tính xem một đơn vị cacbon tương ứng với bao 
nhiêu gam? : 

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D? 
A. 5,324.10”3g B. 6,023.10 ”3g 
C.4,482.10 ”3g B. 3,990.10 3g. 

(Hãy chọn đáp án đúng, tính và ghi vào vở bài tập) 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


1,9926.10 ”3g 
12 


b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm: 


a) 1đvC tương ứng = ~ 1,66.10 ”g. 


Nhân số trị nguyên tử khối của nhôm với số gam tương ứng 
của một đơn vị cacbon 
mại = 27 x 1,66.10 ”*g = 44,82.10 ”°g = 4,482.10”3g. 


Đáp án: €. 
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8. Nhận xét sau đây gồm hai ý "Nguyên 


tử đơteri thuộc cùng nguyên tố hoá học với 
nguyên tử hiđro vì chúng đều có †1 proton 


^ 


trong hạt nhân". Cho sơ đồ thành phần cấu Hiđro Đơteri 
tạo của hai nguyên tử như hình vẽ bên: (@ proton,o nơtron) 


Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau: 


A. Ý (1) đúng, ý (2) sai; B. Ý (1) sai, ý (2) đúng; 
C. Cả hai ý đều sai; D. Cả hai ý đều đúng. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


Phương án D. 


ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT — PHÂN TỬ 


1. Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ thích hợp: 


"Chất được phân chia thành hai loại lớn là....... Mã. vu êyệ: 
Đơn chất được tạo nên từ một....... GŨN cá nh {3 được tạo nên từ 
hai nguyên tố hoá học trở lên". 

Đơn chất lại chia thành....... VỆ 6á (v216« Kim loại có ánh kim, 
dẫn điện và nhiệt, khác với....... không có những tính chất này (trừ 
than chì). 

Có hai loại hợp chất là: hợp chất....... và hợp chất....... 

HƯỚNG DẪN GIẢI 


"Chất được phân chia thành hai loại lớn là đơn chất và hợp chất. 
Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố hoá học còn hợp chất được 


^ "w" 


tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên”. 


Đơn chất lại chia thành kửn loại và phi kữn. im loại có ánh 
kim, dẫn điện và nhiệt, khác với ph¿ kửn không có những tính chất 
này (trừ than chì). 


Có hai loại hợp chất là: hợp chất uô cơ và hợp chất hữu cơ. 


2. a) Kim loại sắt, đồng tạo nên từ nguyên tố nào? Nêu sự sắp xếp 
nguyên tử trong đơn chất kim loại. 


b) Khí nitơ, khí clo tạo nên từ nguyên tố nào? 
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Biết rằng hai khí này là đơn chất phi kim giống như khí hiđro và 
khí oxi. Hãy cho biết các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Kim loại sắt, đồng tạo nên từ nguyên tố sắt, nguyên tố đồng. 
Trong đơn chất lkim loại là một tập hợp vô cùng lớn các nguyên tử, 
các hạt nguyên tử kể sát nhau (kim loại ở thể rắn) ở thể lỏng (Hg) 
các hạt ở gần nhau và có thể chuyển động trượt lên nhau. 


b) Khí nitơ và khí clo tạo nên từ nguyên tố nitơ và nguyên tố 
clo. Các nguyên tử liên kết với nhau theo kiểu góp chung electron và 
chuyển dịch electron. Phân tử được tạo thành nhờ có các cặp electron 
góp chung đã liên kết các nguyên tử với nhau hoặc chuyển dịch electron 
(nhường và nhận electron). 


3. Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào 
_ là đơn chất, là hợp chất: 


a) Khí amoniac tạo nên từ N và H. 

b) Photpho đỏ tạo nên từ P. 

c) Axit clohiđric tạo nên từ H và CI. 

d) Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, € và O. 

e) Glucozơ tạo nên từ C, H và O. 

ƒ) Kim loại magie tạo nên từ Maq. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Đơn chất: P, Mg. 

Hợp chất: Khí amoniac, axit clohiđric, canxi cacbonat, glucozơ. 
4. a) Phân tử là gì? 


b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử như thế nào, có gì 
khác so với phân tử của đơn chất. Lấy thí dụ minh họa. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Phân tử là hạt đại diện cho chất gồm một số nguyên tử liên 
kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hoá học của chất. 


b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử khác loại liên 
kết với nhau, còn của đơn chất thì là những nguyên tử cùng loại. 
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Thí dụ: Phân tử đơn chất: Cl;, Hạ, N:... 
Phân tử hợp chât: NaCl, H;O, H;SO,... 


9. Dựa vào hình 1.12 và 1.15 (SGK) hãy chép các câu sau đây vào 
vở bài tập với đầy đủ các từ và con số thích hợp, chọn trong khung. 


nguyên tố "Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit 
đường thẳng giống nhau ở chỗ đều gồm ; an". 
x42 462864 s34 HUỘC hai... ---.. : , lên kết với nhau theo tỉ 
Dã LH g N VS Hình dạng hai phân tử khác 
nguyên tử nhau, phân tử nước có dạng....... , phân 
gấp khúc tử cacbon đioxit có....... ` 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chỗ đều gồm 
ba n„guyên tử thuộc hai nguyên tố, liên kết với nhau theo tỉ lệ 7 : 2. Hình 
dạng phân tử khác nhau, phân tử nước dạng gấp khúc, phân tử 
cacbon đioxit dạng đường thẳng". 

6. Tính phân tử khối của: 

a) Cacbon đioxit, xem mô hình phân tử ở bài tập 5. 

b) Khí metan, biết phân tử gồm 1C và 4H. 

©) Axit nitric, biết phân tử gồm 1H, 1N và 3O. 

d) Thuốc tím (kali pemanganat) biết phân tử gồm 1K, 1Mn và 4O. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Mạẹo, = 44; b) Mẹ, = 16; €) Mụyo, " 61 d) Mgwuo, — 15a. 
7. Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so 
với phân tử nước, phân tử muối ăn và phân tử khí metan (về chất khí 
này xem Bài 6). 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Phân tử khí oxi: 


— Nặng hơn, bằng: s ~ 1,8 lần phân tử nước. 
& 32 F ` sét 
— Nhẹ hơn, bằng: S8 ~ 0,55 lần phân tử muối ăn. 


— Năng hơn, bằng: _ = 2 lần phân tử metan. 
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BÀI LUYỆN TẬP 1 


1. a) Hãy chỉ ra từ nào (những từ in nghiêng) chỉ vật thể tự nhiên, từ 
nào chỉ vật thể nhân tạo, từ nào chỉ chất trong các câu sau đây: 
— Chậu có thể làm bằng nhôm hay chất dẻo. 
— Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, 
có nhiều trong thân cây gỗ, tre, nứa... 


b) Biết rằng sắt có thể bị nam châm hút, có khối lượng riêng 
D = 7,8g/cmŸ; nhôm có D = 2,7g/cmŠ và gỗ tốt (coi như là xenlulozơ) có 
D ~ 0,8g/cmŸ. Hãy nói cách làm để tách riêng mỗi chất trong hỗn hợp 
vụn rất nhỏ ba chất. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Vật thể: Chậu, thân cây (gỗ, tre, nứa...) 
Chất: sắt, nhôm, chất dẻo, xenlulozơ. 


b) Dùng nam châm hút sắt (tách riêng được sắt). Bỏ hỗn hợp 
còn lại vào nước, nhôm chìm xuống còn gỗ nổi lên. Gạn và lọc tách 
riêng được hai chất này. 


2. Cho biết sơ đồ hình bên là sơ đồ nguyên tử magie. 
a) Hãy chỉ ra: số p trong hạt nhân, số e trong 
nguyên tử và số e lớp ngoài cùng. 


b) Nêu điểm khác và giống nhau giữa nguyên tử magie và nguyên 
tử canxi (xem sơ đồ ở bài tập 5, Bài 4 - Nguyên tử trang 16). 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Trong hạt nhân có 12p, trong nguyên tử có 12e, số electron 
lớp ngoài cùng bằng 2. 


b) Khác nhau về số p và số e (ở nguyên tử canxi là 20), giống 
nhau về số e lớp ngoài (đều bằng 9). 


3. Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết 
với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần. 


a) Tính phân tử khối của hợp chất. 
b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu của nguyên 
tố (xem bảng 1 trang 42). 
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HƯỚNG DAN GIÁ 
a) Mụ, = 2 x 31 = 62đvC. 


= 28dvC (Na). 


bị Nguyên tử khối da ý 22 : K, 


4. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay 
cụm từ thích hợp: 


a) Những chất tạo nên từ hai....... trở lên được gọi là........ 

b) Những chất có....... gồm những nguyên tử cùng loại...... 
, được gọi là.....: :.- 

KTS là những chất tạo nên từ một........ 

dì z.uốâu: là những chất có....... gồm những nguyên tử khác 
HQ 2á ca: 

e) Hầu hết các....... có phân tử là hạt hợp thành, còn....... 
là hạt hợp thành của....... kim loại. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên được gọi 
là hợp chất. 


b) Những chất có phân tử gồm những nguyên tử cùng loại /zên 
bết uới nhau được gọi là đơn chất. 


e) Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hoá học. 


d) Hợp chất là những chất có phân tử gồm những nguyên tử 
khác loại lên kết uới nhau. 


e) Hầu hết các chất có phân tử là hạt hợp thành, còn nguyên tứ 

là hạt hợp thành của đơn chất kim loại. 
5. Khẳng định sau gồm hai ý: "Nước cất là một hợp chất, vì nước cất 

sôi ở đúng 100°C". 

Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau: 

A. Ý 1 đúng, ý 2 sai; 

B. Ý 1 sai, ý 2 đúng; 

C. Cả hai ý đều đúng và ý 2 giải thích ý 1; 
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D. Cả hai ý đều đúng nhưng ý 2 không giải thích ý 1; 
E. Cả hai ý đều sai. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Phương án D. 


CÔNG THỨC HOÁ HỌC 


1. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ những từ 
thích hợp: 


Đơn chất tạo nên từ một....... nên công thức hoá học chỉ gồm 
TH: can cïc 'Ì TT tạo nên từ hai, ba....... nên công thức 
hoá học gồm hai, ba........ Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hoá học, bằng 
_Ả"..T cố trong mội...;‹‹ ‹ : 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Đơn chất tạo nên từ một nguyên tố hoá học nên công thức hoá 
học chỉ gồm một bí hiệu hoá học còn hợp chất tạo nên từ hai, ba 
nguyên tố hoá học nên công thức hoá học gồm hai, ba lí hiệu hoá học 
Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hoá học, bằng số nguyên tử có trong một 
phân tử. 
2. Cho công thức hoá học của các chất sau: 
a) Khí clo Cla; b) Khí metan CH¿; 
c) Kẽm clorua ZnCl;; d) Axit sunfuric HạSOa,. 
Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Khí Cl;:—- Nguyên tố clo tạo nên, có 2 nguyên tử clo, phân tử 
khối = 71đvŒ. 
b) Khí CHạ: - Nguyên tố cacbon và nguyên tố hiđro tạo nên, có 
1 nguyên tử cacbon và 4 nguyên tử hiđro, phân tử khối = 16đvŒ. 
c) Kẽm clorua ZnCl;: - Nguyên tố kẽm và nguyên tố cÌo tạo 
nên, có 1 nguyên tử kẽm và 2 nguyên tứ clo tạo nên phân tử ZnG]a. 
Me, — 136dvŒ. 
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đ) Axit sunfuric HạSO¿: : Nguyên tố hiđro, lưu huỳnh và oxi tạo 
nên có 2 nguyên tử hiđro, 1 nguyên tử lưu huỳnh và bốn nguyên tử 
oxi. Mu sọ, = 98ảvC. 

3. Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất sau: 

a) Canxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1Ca và 1O; 

b) Amoniac, biết trong phân tử có 1N và 3H; 

c) Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1Cu, 1S và 4O. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) CaO, M,„o = 56đvC; b) NHạ, My, = 17dv©C; 


c) CuSO,, Mẹso, = 160ảvŒ. 


4. a) Các cách viết sau chỉ những ý gì: 5Cu, 2NaCl, 3CaCOa; 
b) Dùng chữ số và công thức hoá học để diễn đạt những ý sau: 
Ba phân tử oxi, sáu phân tử canxi oxit, năm phân tử đồng sunfat. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Năm nguyên tử đồng, hai phân tử natri clorua, ba phân tử 
canxi cacbonat. 
b) 3O;, 6CaO, 5CuSOu. 


HOÁ TRỊ 


1. a) Hoá trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là gì? 
b) Khi xác định hoá trị, lấy hoá trị của nguyên tố nào làm đơn vị, 
nguyên tố nào là hai đơn vị? | 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Hoá trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu 
thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử). 
b) Khi xác định hoá trị lấy hoá trị của H làm đơn vị và hoá trị 
của O là hai đơn vị. 
2. Hãy xác định hoá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau 
đây: 
a) KH, HạS, CH¿. b) FeO, AgzO, NO¿. 


21 


http://sachviet.edu.vn 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
ï 5Š I H IV I 
a KH, Ha8, CH¡. 


II H | II IV II 


b) FeO, Ag,O, NO¿. 
3. a) Nêu quy tắc hoá trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức 
hoá học của hai hợp chất trong câu 2 làm thí dụ. 


b) Biết công thức hoá học KạSO¿, trong đó K hoá trị l, nhóm (SO¿) 
hoá trị II. Hãy chỉ ra là công thức hoá học trên phù hợp đúng theo quy 
tắc hoá trị. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Quy tắc hoá trị với hợp chất hai nguyên tố: Trong công thức 
hoá học, tích của chỉ số và hoá trị của nguyên tố này bằng tích của 
chỉ số và hoá trị của nguyên tố kia. 


x I 
KH l1xxz=lIlxl Dx=l 
Y II 


AgsaO 3Xxwe=lFxl-xy=s=LT, 
b) Công thức K;SO¿ đúng phù hợp với quy tắc hoá trị: 
Z4 cv 4 X ẨÌ, 


4. a) Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết CI 
hoá trị |: ZnCl¿, CuClI, AICla. 


b) Tính hoá trị của Fe trong hợp chất FeSO¿. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


» 1 

ø ZmGI: 1%x#=<2xwÌ +x=ll: 
CuCL: 1xy=2xI->»y=lH 
AICI,: zs£1=1x39 -+šs=Ïl1. 


b) FeSO,: 1xa=1xI->a=l. 


5. a) Lập công thức hoá học của những hợp chất hai nguyên tố sau: 
P(ll)vàH; C€(V)và S(l); Fe (II) và O. 


b) Lập công thức hoá học của những hợp chất tạo bởi một nguyên 
tố và nhóm nguyên tử như sau: 


Na (I) và (OH) (I); Cu (II) và (SO¿) (H); Ca (II) và (NO) (l). 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) PHạ, CS, FeaOa. b) NaOH, CuSO,, Ca(NQOa)s. 
6. Một số công thức hoá học viết như sau: MgCI, KO, CaCl;, NaCO¿. 


Cho biết: Mg, nhóm (CO¿) có hoá trị II (hoá trị của các nguyên tố 
K, CI, Na và Ca đã cho ở bài tập trên). Hãy chỉ ra những công thức hoá 
học viết sai và sửa lại cho đúng. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Công thức hoá học viết sai: MgCl, KO, NaCO; 
Sửa lại cho đúng: MgC];, KạO, Na;COk. 


7. Hãy chọn công thức hoá học phù hợp với hoá trị IV của nitơ trong 
số các công thức cho sau đây: NO, N;Oa, N;O, NO. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Công thức hoá học phù hợp: NO:. 


8. a) Tìm hoá trị của Ba và nhóm (PO/¿) trong bảng 1 và bảng 2 (trang 
42, 43). 


b) Hãy chọn công thức hoá học đúng trong các công thức sau đây: 
A. BaPO„ B. Ba;PO¿ C. BaaPO¿a D. Baa(PO¿)sa. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Hoá trị của Ba là II và nhóm (PO/¿) là IH. 
b) Đáp án: D. 


BÀI LUYỆN TẬP 2 


1. Hãy tính hoá trị của đồng Cu, photpho P, silic Si và sắt Fe trong 
các công thức hoá học sau: Cu(OH)a, PCI;, SiO›, Fe(NO)a. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
CUNG Le Ø4H =x<H 
PGI, : Lgy=ðxI ->xy#=Ÿ 
SiO,: 1xz=9xI ->»z=IV 
Fe(NO,),: 1xt=1xIIHI ->»t=I 
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2. Cho biết công thức hoá học hợp chất của nguyên tố X với O và 
hợp chất của nguyên tố Y với H như sau (X, Y là những nguyên tố nào 
đó): XO, YHạ. 
Hãy chọn công thức hoá học nào là đúng cho hợp chất của X với 
Y trong số các công thức cho sau đây: 
A. XYa, B. XaY, ©. X¿Ya, D.XaY;, .XY 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Theo công thức hoá học biết được X hoá trị II và Y hoá trị II. 
Công thức XaY; là đúng. Đáp án: D. 
3. Theo hoá trị của sắt trong hợp chất có công thức hoá học là 
FezOa, hãy chọn công thức hoá học đúng trong số các công thức hợp 
chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO¿) sau: 


A. FeSO/, B. FeaSO¿, C. Fez(SOa)a, 
D. Fez(SO¿)a, E. Fea(SO¿)a 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


Trong công thức Fe;O;, Fe có hoá trị III, công thức (D) là đúng 
EFea(SO¿)a. 


4. Lập công thức hoá học và tính phân tử knối của hợp chất có 
phân tử gồm K, bari Ba, AI lần lượt liên kết với: 
a) CI; b) nhóm (SƠ¿). 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) KC] = 39 + 35,5 = 74,5; 
BaCl; = 137 + 2 x 35,5 = 208; 
AIC]a = 27 + 3 x 35,5 = 183,5. 
b) KaSO¿ = 2 x 39 + 32 + 4 x 16 = 174; 
BaSO, = 137 + 32 + 4 x 16 = 2383; 
Ala(SO¿)a = 2 x 27 + 3(32 + 4 x 16) = 342. 
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PHÁN ỨNG HOÁ HỌC 


I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 
1. Sự biến đổi chất 


- Hiện tượng hoá học là hiện tượng khi có sự biến đổi chất này 
thành chất khác. 


- Hiện tượng vật lí là hiện tượng khi chất biến đổi về trạng thái 
hay hình dạng mà vẫn giữ nguyên chất ban đầu. 


2. Phản ứng hoá học 


- Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này thành 
chất khác. 


— Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay 
đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. 


3. Định luật bảo toàn khối lượng 


“Trong một phản ứng hoá học, tổng bhối lượng của các sản 
phẩm bằng tổng khối lượng của chất tham gia phản úng”. 


2 ,Moöa các sản phẩm “ 2 mụja các chất tham gia 
4. Phương trình hoá học 


— Phương trình hoá học biểu diễn ngắn gọn các chất tham gia và 
chất tạo thành trong một phản ứng hoá học. 


—- Phương trình hoá học cho biết tỉ lệ về số chiến tử giữa chất 
tham gia và chất tạo thành cũng như từng cặp chất trong phản ứng. 


Lưu ý: Một số trường hợp phân tử là đơn nguyên tử, ví dụ như 
các nguyên tố kim loại. 
II. HƯỚNG DẪN LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 

Khi lập phương trình hoá học cần lưu ý: 


1. Viết đúng công thức hoá học của các chất tham gia và chất tạo 
thành. 
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2. Chọn hệ số phương trình sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên 
tố ở hai vế đều bằng nhau. Cách làm như sau: 


Nên bắt đầu từ những nguyên tố mà số nguyên tử có nhiều và 
không bằng nhau. 


Ẫ Trường hợp số nguyên tử của một nguyên tố ở vế này là số chẵn 
và ở vế kia là số lẻ thì trước hết phải đặt hệ số 2 cho chất mà số 
nguyên tử là số lẻ, rồi tiếp tục đặt hệ số cho phân tử chứa số nguyên 
tử chăn ở vế còn lại sao cho số nguyên tử của nguyên tố này ở hai vế 
bằng nhau. 


Ví dụ 1: Lập phương trình hoá học của phản ứng có sơ đồ sau: 
Né + O; => EeaOa 


Bước 1: Đặt hệ số 2 trước công thức FezOa, như vậy số nguyên tử 
oxi ở vế trái là 6 nguyên tử, nên hệ số của phân tử oxi là 8. 


Bước 2: Cân bằng số nguyên tử Fe để hai vế của phương trình là 
bằng nhau. Phương trình sau khi cân bằng như sau: 


4Fe + 3O; — 2Fe;Oa 


se Trong trường hợp phân tử có 3 loại nguyên tố thì thường số 
nguyên tử của 2 loại nguyên tố kết hợp thành một nhóm nguyên tử, 
ta coi cả nhóm tương đương với một nguyên tố. 


Ví dụ 2: Lập phương trình hoá học của phản ứng có sơ đồ sau: 
AI + H;SO, =— AIl;(SO/)a + H; 
Nhóm SƠO¿ tương đương như một nguyên tố. 


Vậy nhóm SƠ¿ có nhiều nhất và lại không bằng nhau ở hai vế, 
nên ta cân bằng trước, đặt hệ số 3 trước phân tử H;SƠ/, sau đó cân 
bằng số nguyên tử H và sau cùng là số nguyên tử AI. Phương trình 
sau khi cân bằng như sau: 


2AI+ 3H;SO, }— Al;(SO¿)s + 3H;† 


— Trong quá trình cân bằng không được thay đổi các chỉ số 
nguyên tử trong các công thức hoá học. 
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III. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


SƯ BIẾN ĐỔI CHẤT 


1. Dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hoá học với hiện 
tượng vật lí2 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng hoá học với hiện tượng 
vật lí là sự xuất hiện cúa chất mới. 


2. Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng 
hoá học, đâu là hiện tượng vật lí. Giải thích. 


a) Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (khí lưu 
huỳnh đioxit). 


b) Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu. 


c) Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống 
(canxi oxit) và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài. 


d) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Hiện tượng hoá học: (a) và (c). 
Hiện tượng vật lí: (b) và (d). 
3. Khi đốt nến (làm bằng parafin), nến chảy lỏng thấm vào bấc; sau 


đó nến lỏng chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí 
cacbon đioxit và hơi nước. 


Hãy phân tích và chỉ ra ở giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vật lí, 
giai đoạn nào diễn ra hiện tượng hoá học. Cho biết: Trong không khí có 
khí oxi và nến cháy là do có chất này tham gia. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Hiện tượng vật lí diễn ra ở giai đoạn nến chảy lỏng thấm vào 
bấc và giai đoạn nến lỏng chuyển thành hơi, trong giai đoạn này nếu 
(chất parafn) chỉ biến đổi về trạng thái. 

Hiện tượng hoá học diễn ra ở giai đoạn nến cháy trong không 
khí, khi đó chất parañn đã biến đổi thành chất khác. 


Parafñn + Oxi ——> Khí cacbon đioxit + Nước 
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PHÁN ỨNG HOÁ HQ 


1. a) Phản ứng hoá học là gì? 

b) Chất nào gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia), là sản phẩm? 

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất 
nào tăng dần? 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

a) Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi từ chất này thành 
chất khác. 

b) Chất ban đâu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản 
ứng. Chất mới sinh ra là sản phẩm. 

e) Trong quá trình phản ứng, lượng chất tham gia giảm dân, 
lượng sản phẩm tăng dần. 

2. a) Vì sao nói được: khi chất có phản ứng chính là phân tử phản 
ứng (nếu là đơn chất kim loại thì nguyên tử phản ứng). 

b) Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi gì? Kết quả là gì? 

c) Theo hình 2.5 trong bài học hãy rút ra câu trả lời: Số lượng 
nguyên tử mỗi nguyên tố có giữ nguyên trước và sau phản ứng không? 
HƯỚNG DẪN GIẢI 

a) Khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng vì hạt hợp 
thành hầu hết các chất là phân tử, mà phân tử thể hiện đây đủ tính 
chất hoá học của chất. Đơn chất kim loại có hạt hợp thành là nguyên 
tử, nên nguyên tử tham gia phản ứng (tạo ra liên kết với nguyên tử 
của nguyên tố khác). 

b) Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử 
thay đổi làm cho phân tứ này biến đổi thành phân tử khác. Kết quả 
là chất này biến đổi thành chất khác. 

c) Hình 2.5 là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hoá học giữa khí 
hiđro và khí oxi tạo ra nước: số nguyên tử của mỗi nguyên tố vẫn giữ 
nguyên trước và sau phản ứng. Số nguyên tử H là 4 và số nguyên tử 
oxi là 2. 
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3. Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến cháy 
(xem lại bài tập 3, Bài 12). Cho biết tên các chất tham gia và sản phẩm 
trong phản ứng này. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Phương trình chữ của phản ứng: 


Parafn + Oxi ——> ,Cacbon đioxit + Nước 
K———..— =“—————~._..Ắ 


Chất tham gia Sản phẩm phản ứng 
4. Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ thích hợp 
chọn trong khung: 


rắn, lỏng, "Trước khi cháy chất parafin ở thể... (1)... 
hơi, phân tử, còn khi cháy ở thể... (2).... Các... (3)... 
nguyên tử parafin phản ứng với các... (4)... khí oxi". 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
1) rắn; 2) hơi; 3) phân tử; 4) phân tử. 


5. Bỏ quả trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ trứng. 


Biết rằng axit clohiđric đã tác dụng với canxi cacbonat (chất này 
có trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua (chất này tan), nước và khí 
cacbon đioxit thoát ra. 


Hãy chỉ ra dấu hiệu nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi lại phương 
trình chữ của phản ứng. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Phương trình chữ của phản ứng: 
Axit clohidric + Canxi cacbonat ——> Canxi clorua + Nước + 
+ Khí cacbon đioxit 
Chất tham gia: axit clohidric và canxi cacbonat. 
Sản phẩm: canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit. 
Dấu hiệu nhận biết có phản ứng xảy ra: sủi bọt khí. 
6. Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hoá học giữa than 
và khí oxi. 
a) Hãy giải thích vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào 
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bếp lò, sau đó dùng que lửa châm rồi quạt mạnh đến khi than bén 
cháy thì thôi? 


b) Ghi lại phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phẩm là 
khí cacbon đioxit. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Đập vừa nhỏ than để tăng bề mặt tiếp xúc của than với khí 
oxi, dùng que lửa châm để nâng nhiệt độ của than, quạt mạnh để 
thay đổi không khí, thêm đủ khí oxi. Khi than bén cháy là có phản 
ứng hoá học xảy ra. 


b) Phương trình chữ của phản ứng: 


Than + oxi ——> Cacbon đioxit. 


ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯƠNG 


1. a) Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng. 


b) Giải thích vì sao khi một phản ứng hoá học xảy ra khối lượng 
được bảo toàn? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng: "Trong một phản 
ứng hoá học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng 
các chất phản ứng". 


b) Một phản ứng hoá học xảy ra khối lượng được bảo toàn vì 
trong phản ứng hoá học nguyên tử được bảo toàn, không mất đi. 


2. Trong phản ứng ở thí nghiệm trên, cho biết khối lượng của natri 
sunfat Na¿SO¿ là 14,2g, khối lượng của các sản phẩm bari sunfat BaSO/ 
và natri clorua NaClI theo thứ tự là 23,3g và 11,7g. 


Hãy tính khối lượng của bari clorua BaCl;ạ đã phản ứng. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Phương trình chữ của phản ứng: 
Natri sunfat + Bari clorua ——> Bari sunfat + Natri clorua 


Tpact; —= TpasSO, + TNaŒ - TẦNazSO„ = ˆ, Ồ + Là, ¿ = 14, 2 = 20, 8g ° 
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3. Đốt cháy hết 9g kim loại magie Mg trong không khí thu được 15g 
hợp chất magie oxit MgO. Biết rằng magie cháy là xảy ra phản ứng với 
khí oxi O; trong không khí. 


a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra. 
b) Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


b) mọ, =myo — mụy =15-9-=g. 


PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 


1. a) Phương trình hoá học biểu diễn gì, gồm công thức hoá học của 
những chất nào? 


b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hoá học của phản 
ứng ở điểm nào? 
c) Nêu ý nghĩa của phương trình hoá học. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Phương trình hoá học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hoá học, 
gồm công thức hoá học của chất phản ứng và sản phẩm phản ứng. 


b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hoá học là chưa có 
hệ số thích hợp, tức là chưa cân bằng số nguyên tử. Tuy nhiên có một 
số trường hợp thì sơ đồ cũng là phương trình hoá học. 


e) Phương trình hoá học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử 
giữa các chất trong phản ứng cũng như từng cặp chất trong phản ứng. 


2. Cho sơ đồ của các phản ứng sau: 
a) Na + O› “—=.r_ > Naza©O; b) PO; + HạO =eme > HaPOa 


Lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân 
tử của các chất trong mỗi phản ứng. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


Phương trình hoá học của phản ứng: 


81 


http://sachviet.edu.vn 


a) 4Na + O; ˆ ——> 2Na;O 
Số nguyên tử Na : số phân tử oxi : số phân tử Na;O là 4: 1 : 2. 
b) PạO; + 3H¿O —> 2H;PO, | 
Số phân tử P;O; : số phân tử HạO : số phân tử HạPO, là 1 : 3: 2. 
3. Yêu cầu làm như bài tập 2, theo sơ đồ của các phản ứng sau: 
a) HgO ----- > Hg + O; b) Fe(OH);s ----- > FeaOa + HạO 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Phương trình hoá học của phản ứng: 
a) 2HgO ch 2Hg + O;; 
Số phân tử HgO : số nguyên tứ Hg : số phân tử oxi là 2 : 2 : 1. 
b) 2Fe(OH); ——!—› FezO; + 3HạO. 
Số phân tử Fe(OH); : số phân tử FezO; : số phân tử oxi là 2 : 1 : 3. 
4. Cho sơ đồ của phản ứng sau: 
Na;COa + CaCl; ----- > CaCOa + NaCl 
a) Lập phương trình hoá học của phản ứng. 


b) Cho biết tỈ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng (tùy 
chọn). 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Phương trình hoá học của phản ứng: 
Na;COa + CaClạ——> CaCOa} + 2NaCIl 


b) Số phân tử Na;CO; : số phân tứ CaCl; : số phân tử CaCO; : 
số phân tử NaCllà 1:1:1:2. 


5. Biết rằng kim loại magie Mg tác dụng với axit sunfuric HạSO¿ tạo 
ra khí hiđro Hạ và chất magie sunfat MgSO¿. 


a) Lập phương trình hoá học của phản ứng. 


b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử magie lần lượt với số phân tử của 
ba chất khác trong phản ứng. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Phương trình hoá học của phản ứng: 
Mg + H;SO¿ _— MgSO, + H; 
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b) Số phân tử Mg : số phân tứ H;SO/; : số phân tử MgSQO, : số 
phân tử H; đều là tỉ lệ 1 : 1. 
6. Biết rằng photpho đỏ P tác dụng với khí oxi tạo hợp chất P;O:. 
a) Lập phương trình hoá học của phản ứng. 


b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử P lần lượt với số phân tử của hai 
chất khác trong phản ứng. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Phương trình hoá học của phản ứng: 4P + 5O; ——> 2P;O;¿. 
b) Số phân tứ P : số phân tử oxi : số phân tử P;O; là 4 : ð : 2. 
7. Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp đặt vào những chỗ 
có dấu hỏi trong các phương trình hoá học sau (chép vào vở bài tập): 
a) ?Cu + ? —> 2CuUOQ 
b)Zn + ?HCI -——> ZnClạ + Hạ 
c) CaO + ?HNOa ——> Ca(NOạ)ạ+ 2 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Phương trình hoá học của phản ứng: 
a) 2Êu + O; ——> 2CuOQ 
b)Zn + 2HƠI ——> ZnC];ạ + H; 
c) CaO + 2HNOa ——> Ca(NO); + HO. 


BÀI LUYỆN TẬP 3 


1. Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng: Giữa khí N; và 
khí H; tạo ra amoniac NHạ: 


@6 đặn), 


Hãy cho biết: 


a) Tên các chất tham gia và sản phẩm? 


b) Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào? Phân tử 
nào biến đổi, phân tử nào được tạo ra? 
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c) Số nguyên tử môi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng bao 
nhiêu, có giữ nguyên không? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Chất tham gia: khí nitơ, khí hiđro. 
Chất tạo thành: khí amoniac. 


b) Trước phản ứng hai nguyên tử H liên kết với nhau, hai 
nguyên tử nitơ cũng vậy. Sau phản ứng có 3 nguyên tử H liên kết với 
1 nguyên tử N. 


Phân tử hiđro và phân tử nitơ biến đổi; phân tử amoniac 
được tạo thành. 


c) Số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên trước và sau phản 
ứng số nguyên tử H là 6 và số nguyên tử N là 2. 


2. Khẳng định sau gồm hai ý: "Trong phản ứng hoá học, chỉ phân tử 
biến đổi còn các nguyên tử giữ nguyên, nên tổng khối lượng các chất 
phản ứng được bảo toàn". 


Hãy chọn phương án trả lời đúng trong số các phương án cho sau: 

A. Ý 1 đúng, ý 2 sai; 

B. Ý 1 sai, ý 2 đúng; 

C. Cả hai ý đều đúng, nhưng ý 1 không giải thích ý 2; 

D. Cả hai ý đều đúng và ý 1 giải thích ý 2; 

E. Cả hai ý đều sai. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
Đáp án: D. 
3. Canxi cacbonat là thành phần chính của đá vôi. Khi nung đá vôi 
xảy ra phản ứng hoá học sau: 
Canxi cacbonat ——> Canxi oxit + Cacbon đioxit 


Biết rằng khi nung 280kg đá vôi tạo ra 140kg canxi oxit CaO (vôi 
sống) và 110kg khí cacbon đioxit CO. 


a) Viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng. 
b) Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng canxi cacbonat chứa trong 
đá vôi. 
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. HƯỚNG DẪN GIẢI 
8) Teaco, = Mẹạo + Mẹo, 
b) Khối lượng CaCO; đã phản ứng: 
140 + 110 = 250kg 
Tỉ lệ phần trăm khối lượng CaCO; chứa trong đá vôi: 


%CaO©O; = Tớ .100% = 89, 3%. 
280 


4. Biết rằng khí etilen C;H„ cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi Òs, 
sinh ra khí cacbon đioxit CO; và nước. 


a) Lập phương trình hoá học của phản ứng. 


b) Cho biết tỉ lệ giữa số phân tử etilen lần lượt với số phân tử oxi 
và số phân tử cacbon đioxit. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Phương trình hoá học của phản ứng: 
CạH¿ + 3O; —— 2CO; + 2H;O 


b) Số phân tử C;H¿ : số phân tử oxi : số phân tử CO; : số phân 
từ HaÐlà1›3:23: 5. 


Cứ 1 phân tử etilen tác dụng với 3 phân tử oxi. Cứ 1 phân tử 
etilen phản ứng tạo ra 2 phân tử cacbon đioxit. 


5. Cho sơ đồ của phản ứng như sau: 
AI + CuSO¿ —> Al,(SƠ¿), + Cụ 
a) Xác định các chỉ số x và y. 


b) Lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử của 
cặp đơn chất kim loại, số phân tử của cặp hợp chất. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Chỉ số x = 2, y = 3 _ 
2A1 + 3CuSO„ ——> Ala(SO/); + 3Cu 
b) Tỉ lệ số nguyên tử của cặp đơn chất kim loại là 2 : 3. 
Tỉ lệ số phân tử của cặp hợp chất là 3 : 1. 
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Chương 3 
MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC 


¡. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 
1. Khái niệm mol 


Một mol là lượng chất chứa N (6.10”) nguyên tử hoặc phân tử 
của chất đó. 


2. Khối lượng mol (kí hiệu M) 

Khối lượng mol của một chất là khối lượng của NÑ nguyên tử hoặc 
phân tử chất đó, tính bằng gam, có số trị bằng nguyên tử khối hoặc 
phân tử khối. 

3. Thể tích mol của chất khí 

— Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử chất 
đó. 

— Một mol của bất kì chất khí nào, trong cùng điều kiện về nhiệt 
độ và áp suất đều chiếm những thể tích bằng nhau. 


= điều kiện tiêu chuẩn (đkte), nghĩa là nhiệt độ 0°C và áp suất 
latm (hoặc 760mmHEg), 1 mol bất kì chất khí nào cũng chiếm thể tích 
22,4 lít (dm”). 


4. Sự liên quan giữa số mol và số hạt vi mô, khối lượng mol, 
khối lượng và thể tích của chất khí 


a) Biến đổi giữa số mol n và số hạt vi mô (nguyên tử, phân tử...) 


N 


b) Biến đổi giữa số mol n và khối lượng m (g) 


m 


n=-=m=nxM; M=— 
M n 


Trong đó: m là khối lượng của một chất hay một lượng nguyên tứ, 
M là khối lượng mol phân tử (hay nguyên tử). 
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c) Biến đổi giữa số mol và thể tích của chất khí (lít) 


n . X.=nx22:,4 
22,4 


V: Thể tích của chất khí ở đktc. 
d) Khối lượng của 1 mol phân tử khí 
(D là khối lượng riêng của 1 lít khí ở đktc). 
e) Công thức tính tỉ khối của khí A đối với khí B 


M 
dẠ/p = 1N = M, =d,,p.Mạ 
B 


?_ Công thức tính tỉ khối của khí A đối với không khí: 


M 
đA/kw =¬ —ŸẰ M, = 29.dẠ/gw 


5. Thể tích của chất rắn hay chất lỏng 
v. 


Trong đó D là khối lượng riêng: 
D (g/cm”) có m (g) và V (em?) hay mililít 
D (kg/dmŠ) có m (kg) và V (dm) hay lít. 


I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC 
VÀ TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 


1. Tính theo công thức hoá học 


(1) Tính thành phần phần trăm uê khối lượng hoặc khối 
lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất 

đa) Tính thành phần phần trăm uê khối lượng của mỗi nguyên tố 
trong hợp chất 
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Giả sử có công thức hoá học đã biết A;By ta tính được %A; %B: 


Trong đó: 

— mạ, mạ là khối lượng của nguyên tố A và nguyên tố B, 

— Mạ, Mp và M A„a, lần lượt là khối lượng mol của A, B và A,By. 
Nếu là hợp chất có nhiều nguyên tố, cách tính tương tự như trên. 


b) Tính khối lượng của mỗi nguyên tố có trong một lượng chết đã 
cho: 


Tính khối lượng của nguyên tố A trong hợp chất M A„B, 
Trong M A„a, øam thì có mạ gam hay x.Mạ gam nguyên tố A. 


Vậy trong a gam A,B, thì có b gam nguyên tố A. 


(2) Xác định công thức hoá học của hợp chất dựa uào thành 
phần uê khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất 


a) Khi biết tỉ lệ uề khối lượng của các nguyên tố trong hợp chết 


Ví dụ: Tìm công thức hoá học (CTHH) của hợp chất khi phân 
tích được kết quả sau: Hiđro chiếm 1 phần về khối lượng, oxi chiếm 8 
phần về khối lượng. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Cách 1: Giả sử công thức phân tử của hợp chất là H,O,,. 


Tụ sả ĐI T.« ¿  Š - l7, OAPHfsốs hợp chất là HạO - 
ly 8 y 8 1 
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Cách 9: Giả sử khối lượng chất đem phân tích là a gam 


m‹¡ chiếm: `. cà, Đa sua 
É _= °.. đu] 
s© 8a 8a a 
mọ chiếm: — -> no = =— 
9 9x16 18 


ng _ h ->  CTHH là HạO. 
O 


(Kí hiệu: m là khối lượng; n là số nguyên tử) 


Ví dụ 2: Tìm công thức hoá học của một oxit của sắt biết phân 


tử khối là 160, tỉ số khối lượng: TÔ <.. 
mẹ 3 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


Cách I: ng, kết hợp với Ö = s = 0,125 mol 


nọ kết hợp với Fe = se" 0,1875 mol 


Như vậy: 0,125 mol nguyên tử Fe kết hợp với 0,1875 mol nguyên 
tử O. Suy ra 2 nguyên tử Fe kết hợp với 3 nguyên tử O. 

Công thức hoá học đơn giản của oxit sắt là Fe;O;. Phân tứ khối 
của FezOs bằng 160. 

Cách 9: Giả sử công thức hoá học của oxit là Fe,Õz. Lập tỉ lệ 
khối lượng: 


TÔng, 


e@ 


_xxð6 _Ú 


= ->y = ,5x 
N„ yX136 Š 


x.ð6 + 1,5x.16 = 160 -> x = 2; y = 3. Công thức hoá học: FeaOs. 
Nếu đề bài không cho biết phân tử khối ta dựa vào tỉ lệ 
i1 1< t>X=ỔÐ, Y =Ố. 
Ồ 
b) Khi biết thành phân phân trăm uŠ khối lượng các nguyên tố 
trong hợp chất 
* Trường hợp 1: Khi biết thành phần phần trăm về khối lượng 
của các nguyên tố và phân tử khối. 
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Giả sử công thức của hợp chất là A;B,, biết %A và %B. Cần tìm 
X và y. 


Ví dụ 1: Xác định công thức oxit của lưu huỳnh biết phân tử 
khối của oxit là 80 và thành phần phần trăm về khối lượng của 
nguyên tố lưu huỳnh là 40%, 


Cách 1: Lập tỉ số về khối lượng để tính các chỉ số x và y. 
Giả sử công thức hoá học (CTHH) của oxit có dạng 8§,O, 


.NG. TP , KD Ổ uụng Mco = 80 
80 100 30 100 š 


Công thức hoá học của oxit là SQa. 


Cách 2: Vì khối lượng mỗi nguyên tố trong phân tử tỉ lệ với 
thành phần phần trăm nên ta có: 


33x _16y _ 80 
40 60 100 


Giải ra ta có:x = 1; y = 3. Công thức hoá học của oxit là SOa. 
Gặp bài toán tìm CTHH của hợp chất ta nên giải theo cách này. 


Cách 3: Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol 
hợp chất. 


Trong 1 mol hợp chất có: 


= -89 si Sửa 
100 "..7tg Nam 
80 x 60 48 

= = 48 no = — =8 
0 “10p ø 5 Mai, 


Suy ra 1 phân tử hợp chất có 1 nguyên tử 5Š kết hợp với 3 
nguyên tử O. CTHH: SO:. 

Ví dụ 2: Tìm công thức của hợp chất C,H/O,N, khi biết %C, %H, 
%©O, %N và M. 

Vì khối lượng mỗi nguyên tố trong phân tử tỉ lệ với thành phần 
phần trăm nên ta có: 


l2x y l6z 14t 12x+y+16z+ lát M 


% %H %O %N. 100 10 


©® 
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Từ đó ta có: 
` Mx%C . Mx%H. Mx#%O . h Mx#N 


& = , h4 , TS nh sa nnx =: 
12x100 100 16 x100 14x100 


* Trường hợp 9: Khi biết thành phần phần trăm về khối lượng 
các nguyên tố mà đề bài không cho biết phân tử khối (hoặc khối 
lượng mol). 


Thí dụ: Hợp chất A chứa 3 nguyên tố Ca, C, O với tỉ lệ canxi 
chiếm 40%; C: 12%; O: 48% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của A. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


Giả sử lượng chất đem phân tích là a gam 


40a 40a a 
mẹạ: —— —> N"ca= —=—— 

100 100x40 10 
12a 12a a 

100 100x122 100 
48a 48a a 
100 100x16 100 

a `. 


TS ẻc=< xa c1 ⁄St:8-:CTIFTcoaAlb GaObÒ:. 
100 100 100 


nca ? Dc : Do 


2. Những điểm cần lưu ý khi giải bài tập tính theo phương 
trình hoá học (PTHH) 


- Sử dụng thành thạo công thức liên hệ giữa số mol, khối lượng 
mol, thể tích và thể tích 1 mol ở đktc 


m =n.M; ử TH Đuïờ ng: 
M 22,4 
Trong đó: m là khối lượng (tính bằng gam) của một lượng 
nguyên tố hay một lượng chất nào đó; n là sốế mol; M là khối lượng 
mol (nguyên tử, phân tử...) 22,4 lít là thể tích mol khí ở đktc, V là thể 
tích khí ở đktc. 
— Lập phương trình hoá học. 


e Viết đúng CTHH của các chất tham gia và tạo thành. 
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e« Chọn hệ số phân tử sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 
hai vế đều bằng nhau. 
- Từ PTHH nhất thiết phải rút ra tỉ lệ số mol của chất cho biết 
và cần tìm. 


(1) Trong những bài tính theo công thức và phương trình hoá học, 
khi chỉ biết lượng của một trong các chất tham gia hoặc tạo thành 
trong phản ứng là có thể tính được lượng của chất còn lại. 


Lượng các chất có thể tính theo mol, theo khối lượng là gam, 
kilogam, tấn hoặc theo thể tích là mililit hoặc lít hoặc mử. 


Lưu ý: Tất cả các bài toán này đều tính theo cách lập quy tắc 
tam suất tỉ lệ thuận. 


œ) Bài toán tính theo số mol 


Cho 32,ðg Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch HỎI, tính thể tích 
khí hiđro sinh ra (đkte). 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


nzn = k2 Àc] = 0,5mol 
65 


Phương trình (pt) phản ứng: 
mn + HCl ——>› ZnCl;ạ + H; 
Theo pt: lmol 2 mol 1 mol 
Theo đầu bài: 0,5 mol 0,5 mol 
Vụ, = 0,õ x 22,4 = 11,2 lít. 
Chú ý: 
— Nếu đầu bài yêu cầu tính lượng chất ra gam hoặc thể tích ra ml, 


lít thì các em cứ tính theo mol, sau đó đổi kết quả mol ra khối lượng 
hoặc thể tích. 


— Nếu đầu bài cho dữ kiện lượng chất theo khối lượng hoặc theo 
thể tích mà hỏi kết quả là mol thì nên đổi khối lượng hoặc thể tích 
ra mol rồi tính. 


b) Bài toán tính theo bhối lượng là bg, tấn uà thể tích là mử... 


Với loại bài toán này không nên tính toán theo số mol như dạng 
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a) ở trên, mà tính tien khối lượng hoặc thể tích tương ứng với yêu 
cầu đề bài. 


Ví dụ 1: Để khử độ chua của đất bằng CaO (vôi sống), người ta 
nung 10 tấn đá vôi trong lò vôi. Tính khối lượng CaO tạo thành. Coi 
hiệu suất phản ứng là 100%. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
CaCO, ——y CaO + CO; 


Theo pt: 100g 56g 
Theo đầu bài: 10 tấn x tấn 
xe= cac xu, = B,6tấn. 
100 


Ví dụ 2: Cho 10m” khí oxi nguyên chất cháy hết với cacbon. 
Tính thể tích khí CO; thu được. Các thể tích khí đều đo ở đktc. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Phương trình phản ứng: 
C + O;› EGE SEN ¿ COsa 


Theo pt: 22,4 lít 22,4 lít 
Theo đầu bài: 10 mŸ ymỶ 
, 10x22,4 = 10 mề, 
22,4 


(2) Trường hợp gặp bài toán cho biết lượng của cả hai chất tham 
gia và yêu cầu tính lượng chất tạo thành. Trong số hai chất tham gia 
phản ứng sẽ có một chất phản ứng hết, chất kia có thể phản ứng hết 
hoặc dư. Lượng chất tạo thành tính theo lượng chất nào phản ứng 
hết, do đó phải tìm xem trong hai chất cho biết chất nào phản ứng 
hết. Để xác định chất dư trong phản ứng ta nên lập tỉ số. 


Ví dụ: Phương trình A+B->C+]D 
Cách xác định chất dư: Lập tỉ số 
Số mol (hoặc khối lượng) chất A (theo đề bài) 
Số mol (hoặc khối lượng) chất A (theo phương trình) 
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Số mol (hoặc khối lượng) chất B (theo đề bài) 
Số mol (hoặc khối lượng) chất B (theo phương trình) 


So sánh 2 tỉ số, tỉ số nào lớn hơn chất đó dư, chất còn lại phản 
ứng hết. Tính khối lượng chất (theo yêu cầu của đề bài) theo chất 
phản ứng hết. 


Ví dụ: Cho 50g dung dịch NaOH tác dụng với 36,5g dung dịch 
HCI. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


DNaOH # _ = đ, 25 mol; HC] = = = lmol 


Phương trình phản ứng: 
NaOH + HCI ——› NaCl+ H;O 


Theo pt: l1 mol 1 mol 


,JÐU Í 
s 1 =2 DNaOH dư 


Lập tỉ số: 


Theo đầu bài: 1,25 mol 1 mol 
Phản ứng: 1 mol 1 mol 1 mol 


Theo phương trình trên và dữ kiện để bài nxaou dư, nên tính 
TÌNaCI theo HC] (nghĩa là tính ITìNaC] theo me). 


HÌNaC1 = 1l» 58,5 = 58,58. 


Chú ý: Nếu đầu bài cho dữ kiện chất tham gia hoặc chất tạó 
thành tính bằng mol mà kết quả lại yêu cầu tính bằng gam hoặc lít 
thì không thể đặt quy tắc tam suất như trên mà phải đổi mol ra khối 
lượng (gam) hoặc ra thể tích lít (hoặc dm”). Nếu không bài toán sẽ sai 
hoàn toàn, ví dụ như bài toán sau: 


Cho 0,5 mol H; tác dụng vừa đủ với O; để tạo nước. Tính thể 
tích O; cần (ở đkte). 


2H; + O; =. 2H;O 
2 mol cần 1 mol 


0,5 mol  x mol 
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x= —' = 0,95 lít. 


Kết quả sai hoàn toàn. Vậy phải tính x ra mol sau đó nhân với 
22,4 lít. 


III. TÍNH HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG 


Thực tế do một số nguyên nhân chất tham gia phản ứng không 
tác dụng hết, nghĩa là hiệu suất dưới 100%. Người ta có thể tính hiệu 
suất phản ứng như sau: 


g) Dựa uào một trong các chất tham gia phản ứng: 
Công thức tính: 


Lượng thực tế đã phản ứng 
Lượng tổng số đã lấy 


H% = x 100%_ 


Chú ý: Chỉ áp dụng công thức này đối với chất tham gia phản 
ứng lẽ ra phải hết mà không áp dụng với các chất đầu bài cho dư. 


b) Dựa uào một trong các chất tạo thành: 
Công thức tính: 
Lượng thực tế thu được x 100% 


H% = ———————————— 
= Lượng thu theo lí thuyết (theo pt phản ứng) 


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
MOL 


1. Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng 
chất sau: 


a) 1,5 mol nguyên tử AI; b) 0,5 mol phân tử H¿; 
c) 0,25 mol phân tử NaCil; d) 0,05 mol phân tử HạO. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) 1, x 6.10? = 9.10?” hay 1,BN (nguyên tử Al); 
b) 0,5 x 6.10? = 3.10?” hay 0,BN (phân tử H;); 
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e) 0,25 x 6.10”? = 1,ð.10” hay 0,25N (phân tử NaCÙ); 
d) 0,05 x 6.10? = 0,3.10”” hay 0,05N (phân tử H;O). 


. Em hãy tìm khối lượng của: 


a) 1 mol nguyên tử CI và 1 mol phân tử Ca; 

b) 1 mol nguyên tử Cu và 1 mol phân tử CuO; 

c) 1 mol nguyên tử C, 1 mol phân tử CO, 1 mol phân tử CO; 

d) 1 mol phân tử NaCI, 1 mol phân tử C;aHzzO:; (đường). 
HƯỚNG DẪN GIẢI 

a) Mai = 555g ; Mẹ, = T710 

b)Mce,=64g ; Mc¿o = (64 + 16)g = 80g 

c) Mẹ = 12g - Meo = (12 + 16)g = 28g; 
Mẹo, = 12 + (16 x 2) = 44g 

đ) Myac, = (23 + 35,B)g = 58,5g; 

Me. „o,, = [12 x 12) + (1 x 22) + (16 x 11)]g = 342g. 


. Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của: 


a) 1 mol phân tử CO;; 2 mol phân tử Hạ; 1,5 mol phân tử Oa; 
b) 0,25 mol phân tử O; và 1,25 mol phân tử Nạ. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Vẹo,= 1 x 22.41 = 22,4H; Vụ, = 2 x 22,AI = 44,8Ì; 
Vọ, = 1,ỗ x 22,41 = 33,6I. 
b) Vụu = 22,4! x (0,25 + 1,25) = 33,6I. 


. Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau: 


HạO; HC; FeaOa; C;aH;¿©O:. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Mụ,o= (2x 1+ 16)g = 18g; Me = (1 + 35,B)g = 36,58; 


Mp, o,= [(2 x 56) + (3 x 16)]g = 180g; 
Mẹo, = [12 x 19) + (22 x 1) + (16 x 11)]g = 342g. 


SƯ CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHI LƯƠNG. THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT 


1. Kết luận nào đúng? Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích 
bằng nhau (đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì: 
a) Chúng có cùng số mol chất. 
b) Chúng có cùng khối lượng. 
c) Chúng có cùng số phân tử. 
d) Không thể kết luận được điều gì cả. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Kết luận đúng: a) và c). 
2. Câu nào diễn tả đúng? 
Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào: 


a) Nhiệt độ của chất khí; b) Khối lượng mol của chất khí; 
c) Bản chất của chất khí; d) Áp suất của chất khí. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


Diễn tả đúng: a) và d). 
3. Hãy tính: 
a) Số mol của: 28gFe; 64g Cu; 5,4g AI. 
b) Thể tích khí (đktc) của: 0,175 mol CO;; 1,25 mol Hạ; 3 mol Ñ¿. 


c) Số mol và thể tích của hỗn hợp khí (đktc) gồm có: 0,44g CO;; 
0,04g Hạ và 0,56g Nạ. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) ngạ = Kia =0 5Pìö0Ìl; Hẹu= ào =1WoÌ; Pạ¡= CÀ = 0,2mol. 
56 64 27 


b) V, CO2 = , X Ũ,liO 3,921; 


Vụ, = 29,4 x 1,25 = 928i; Vy, = 22,4 x 3 = 617,31. 
e) Số mol của hỗn hợp khí bằng tổng số mol của từng khí 
0,44 44 0,04 04 
tong = — Tâm = = 0,01 mol; &. XS: TIỀN = 0,02 mol; 
tho = 0,09 múi 
‹ 994 


Vìịn khu = (0,01 + 0,02 + 0,02) x 22,4 = 1,121. 
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4. Hãy cho biết khối lượng của những lượng chất sau: 
a) 0,5 mol nguyên tử N; 0,10 mol nguyên tử Cl; 3 mol nguyên tử O. 
b) 0,5 mol phân tử N;; 0,10 mol phân tử Cl;; 3 mol phân tử Oa. 
c) 0,1 mol Fe; 2,15 mol Cu; 0,8 mol H;ạSOx; 0,5 mol CuSƠ¿. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) mụ = 0,5 x 14 = 78; mẹ = 0,1 x 35,5 = 3,55g; 
mọ = 3 x 16 = 48g. 
b) my, = 0,ỗ x 28 = 14g; mại, = 0,1 x 71 = 7,1g; 


mọ, = 3 x 32 = 96g. 


c) mr¿ = 0,1 x 56 = 5,6g; mọu = 2,15 x 64 = 137,6; 

TH, SO„ — 0,8 x 98 — 784g; Icuso, — 0,5 b4 160 —— 80g. 
5. Có 100g khí oxi và 100g khí cacbon đioxit, cả hai khí đều ở 25°C 
và 1atm. Biết rằng thể tích mol khí ở những điều kiện này có thể tích 


24I. Nếu trộn hai khối lượng khí trên với nhau (không có phản ứng xảy 
ra) thà hỗn hợp khí thu được có thể tích là bao nhiêu? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


100 100 
nọ, = >> = 8, 125 mi; neo, = FT 2,273 ml 


Vạụ, khí ở 20°C và 1atm là: 24 x (3,125 + 2,273) = 129,B521. 


6. Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau 
(đktc): 1gHạ; 8gO;; 3,5gN;; 33g CO¿. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


=) ]=Ì 
: l 
lí G9 

lø SIE 8| 
| 

Ï 
°. lá 
ko Cn 
Cn 5 
5 °, 

© 

Su 


n = 0,7B mol. 35gN, 8g0O, lgH, 338gCO, 
S%œ 44 


Sơ đồ biểu thị về tỉ lệ thể tích của các khí (hình trên). 
48. 


Tỉ lệ số mol các chất khỉ cũng €Effl là tỉ lệ về thể tích các khí, 
nên thể tích khí Vọẹo, > Vụ, > Vọ, > VN, - 


1. Có những khí sau: Nạ, Oa, Cla, CO, SO;. 
Hãy cho biết: 
a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro là bao nhiêu lần? 
b) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí là bao nhiêu lần? 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Nhận xét: Trong số các khí thì khí hiđro là nhẹ nhất Mạ; = 2g, 
vì vậy tất cả các khí đều nặng hơn khí hiđro. Ta có: 
28 À 32 


N,/Hạ = em 14lần; đọ, ;äạ = s= 16 lần; 
đọt,/gạ = ¬ =8ð,Blần; — deo,w, = _ = 14 lần; 
dso,/H;ạ = Ẫ = 82lân 

b) dw,/w = ¬ 0,965 (nhẹ hơn không khí 0,965 lần) 


đ se ẽ m ~ 1,10 (nặng hơn không khí 1,1 lần). 


2. Hãy tìm khối lượng mol của những khí: 


a) Có tỉ khối đối với khí oxi là: 1/3475; 0/0625. 
b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) M= 1,375 x39=44g,  M=0,0635 x32=2g. 
bìM=29x2,/207=64g, M=29x1,172= 34g. 


3. Có thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiệm trong 
phòng thí nghiệm): khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan bằng 
cách: 
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a) Đặt đứng bình? b) Đặt ngược bình? 


Giải thích việc làm này. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Những khí nặng hơn không khí thì đặt đứng bình: khí clo, 


khí cacbon đioxit 
dẹ, /kk — ề., 45 lần; 


b) Những khí nhẹ hơn không khí thì đặt ngược bình: khí hiảro, 


TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC 


1. Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hoá 


đeo, /kk =  » 52 lần. 


khí metan. 


học có trong những hợp chất sau: 

a) CO và CO; b) FeaOx và Fe;Oa; 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
%OÖ = _ x 100% = 57,2% 


c) SO; và SOa. 


a) %C = +2 x 100% = 49,8%: 
28 
và 27,3%; 72,7% O. 


70% Ee; 30% O. 


b) 72,4% Fe; 264%(QO@ và 
40% S; 60% O. 


c) 50% S; 50% O và 
2. Hãy tìm công thức hoá học của những hợp chất có thành phần 


các nguyên tố như sau: 
a) Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5g, có thành phần 


các nguyên tố 60,68% CI và còn lại là Na. 
b) Hợp chất B có khối lượng mol phân tử là 106g, thành phần có 


43,4% Na; 11,3% C và 45,3% O. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


60, 68 x 58,5 35,5 
a) mọi = ———————— x 35,5g -> nẹi = —— = l nguyên tứ Cl 
) mẹ 100 4 CI 35,5 guy 


mwạ = ð8,ð— 35,B=28g  —> ngạ= _ = Inguyên tử Na 


Vậy công thức hoá học của hợp chất A là NaCt. 


S0 


http://sachviet.edu.vn 


b) Cách tính tương tự như trên ta có công thức hoá học của B là 
Na;CO:. 


3. Công thức hoá học của đường là C:aHa¿O:¿. 
a) Có bao nhiêu mol nguyên tử C, H, O trong 1,5 mol đường? 
b) Tính khối lượng mol đường. 
c) Trong 1 mol đường có bao nhiêu gam các nguyên tố C, H, O? 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Trong 1 mol phân tử C:;H›;O;¡ có 12 mol nguyên tử C, 22 mol 
nguyên tử H và 11 mol nguyên tử O. Do đó trong 1,ỗ mol phân tử 
C;zH;;O;; có số mol nguyên tử các nguyên tố là: 


nẹ = 18 mol nguyên tử cacbon; nụ = 33 mol nguyên tử H; 
nọ = 16,5 mol nguyên tử O. 
b) MCHzOn = 342g. 


e) Trong 1 mol phân tử C¡;H;;O;¡ có khối lượng các nguyên tố: 
mẹ = 12g x 12 = 144g; mụ = 1øgx 22 = 232Ø; 
mọ = 16ơg x 11 =< 175G. 


4. Một loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử là 80g. Oxit 
này có thành phần là: 80% Cu và 20% O. Hãy tìm công thức hoá học 
của loại oxit đồng nói trên. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
mẹụ = G =64g -> nocụ= _ = I1mol nguyên tử Cu 
mọ = ~ oo— =16g _ no = TC = 1mol nguyên tử O 


Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 1 nguyên tử Cu và 1 nguyên 
tử O. 


Do đó công thức của oxit đồng màu đen là CuO. 
5. Hãy tìm công thức hoá học của khí A. 
— Khí A nặng hơn khí hiđro là 17 lần. 
— Thành phần theo khối lượng của khí A là: 5,88%H và 94,12%S. 


Đ] 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 
Mạ = 17 xe 34g 
5, 88x 34 
mụ = ————— = 
100 


94,12 x 34 
ms = ————— 


2g _> nn= T= 2mol nguyên tử H 
=32g => "n & “^^ ÍngÏnếo ên tử S 
100 S2 : 


Suy ra trong một phân tử hợp chất có 2 nguyên tử H kết hợp 
với Ì nguyên tử §. 


Hợp chất có công thức hoá học là H;8. 


TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HQ 


1. Sắt tác dụng với axit clohiđric: Fe + 2HCI——> FeCla + Hạ. 
Nếu có 2,8g sắt tham gia phản ứng, em hãy tìm: 
a) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc. 
b) Khối lượng axit clohiđric cần dùng. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) ngạ = E xi = 0,05 mol 
56 


Phương trình hoá học: 
Fe + 2HCI ——> FeCl1ạạ+H; 
0,05 mol  2.0,05 mol 0,05 mol 
Theo phương trình trên ta có ngạ = nạ; = 0,05 
Vị, = 005 x 233.4 = 1,121. 
b) HCI = 2nre —IỆ. 0,05 = 0,1 mol 
IAHci cần dùng: 0,1 x 36,5 = 3,65g. 


2. Lưu huỳnh (S) cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây 
ho, đó là khí lưu huỳnh đioxit (khí sunfurơ) có công thức hoá học là SO;. 


a) Viết phương trình hoá học của lưu huỳnh cháy trong không khí. 
b) Biết khối lượng lưu huỳnh tham gia phản ứng là 1,6g. Hãy tìm: 
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— Thể tích khí sunfurơ sinh ra ở đktc. 


— Thể tích không khí cần dùng ở đktc. Biết khí oxi chiếm 1/5 thể 
tích của không khí. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Phương trình hoá học: S+O; ——> SO; 


b) ng = se = 0,05 mol 
32 


Theo phương trình trên: 


Vạo, = 0,05 x 22,4 = 1,12 lít 


nọ, =ngs = 0,05 mol 


Vy = 2no, — 5 x ¡6N sợ, — 5,6 lít. 
3. Có phương trình hoá học sau: 


CácO ` “tao. c0 

(rắn) (rắn) (khí) : 
a) Cần dùng bao nhiêu mol CaCO; để điều chế được 11,2g CaO? 
b) Muốn điều chế được 7g CaO cần dùng bao nhiêu gam CaCO;? 


c) Nếu có 3,5 mol CaCO; tham gia phản ứng sẽ sinh ra bao 
nhiêu lít CO; (đktc)? 


d) Nếu thu được 13,44 lít khí CO; ở đktc thì có bao nhiêu gam 
chất rắn tham gia và tạo thành sau phản ứng? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Phương trình hoá học: CaCO; —t ›CaO + CO: 
0.2 ñ6øI —¬c- tà 0,2mol 
56 
Ticacoa = 0,2 x 100 — 20g. 
vá 
b) noạco, = hoạo = ==~ 0,125 mol 
TficaCcoa = 0, 125 x 100 = 12,50. 
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C) co, = caCOa = ö, 5 mol; Vọo, -= 22,4 % 3,5 " 78,AI. 
13,44 
đ) noạco, = Pcạo = co, = 294 = 0,6 mol 


mọạco, = 0,6 x 100 =60g; mẹo = 0,6 x 56 = 33,6g. 


BÀI LUYỆN TẬP 4 
1. Hãy tìm công thức hoá học đơn giản nhất của một loại oxit của 
lưu huỳnh, biết rằng trong oxit này có 2g lưu huỳnh kết hợp với 3g oxi. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Tìm tỉ lệ kết hợp giữa số mol của 2 nguyên tố trong oxit 
ng = H] =0,0625mol; nọ = 2 = 0,1875 mol 
39 16 


¡5ï TIỂU... To: 
nợ 0/1875 3 


Suy ra trong l1 phân tử oxit lưu huỳnh cứ 1 nguyên tử § kết hợp 
với 3 nguyên tử oxi. Công thức hoá học đơn giản nhất của oxit lưu 
huỳnh là SƠ, 


2. Hãy tìm công thức hoá học của một hợp chất có thành phần theo 
khối lượng là: 36,8% Fe; 21,1% S và 42,1% O. Biết khối lượng mol của 
hợp chất bằng 152g. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
- —= ~ðÖg ->  ngạ= sp = l1mol nguyên tử Fe 
g= — xở32g => ngs= sa = 1mol nguyên tử S 
= “Họ =64g nọ = TC = 4mol nguyên tử oxi 


Suy ra l phân tử hợp chất có 1 nguyên tử Fe kết hợp với 1 
nguyên tử S và 4 nguyên tử oxi. Công thức phân tử hợp chất là FeSO,. 


3. Một hợp chất có công thức hoá học là KạCO¿. Em hãy cho biết: 
a) Khối lượng mol của chất đã cho. 


b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố có 
trong hợp chất. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Mự cọ, = 138g 
b) %K = 2x39x100% _ Bð6,5%;  %C = 12x100% _ 8,7% 
138 1838 
%Q = 3x16 x 100% - 84,8%. 


1838 
4. Có phương trình hoá học sau: 
CaCOs + 2HCI — CaCl; + CO; + HạO 


canxi axit canxi khí nước 
cacbonat clohidric clorua cacbonic 


a) Tính khối lượng canxi clorua thu được khi cho 10g canxi cacbonat 
tác dụng với axit clohiđric dư. 
b) Tính thể tích khí cacbonic thu được trong phòng khi làm thí 


nghiệm, nếu có 5g canxi cacbonat tác dụng hết với axit. Biết 1 mol khí 
ở điều kiện phòng có thể tích là 24 lít. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
1 


Phương trình phản ứng: 
CaCO; + 2HCI ——> CaCl¿ + CO; + HO 
0,1 mol 0,1 mol 
Theo phương trình phản ứng trên ta có: 
Bocacoạ = Hoacl; — 0,1; 
mẹo, = 0,1 x 111 = 111g CaC]; 


b) hoaoco, = Tn = 0,05 mol; 


nẹo, = "oaco, = 0,05 ml; 
Vẹo, = 0, 05 x 24 = 1.2 lít. 


5. Khí metan CH¿ có trong khí tự nhiên hoặc trong khí bioga. Khí 
metan cháy trong không khí sinh ra khí cacbonic và hơi nước: 


CH„ + 2O; —'—› CO; + 2HạO 
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a) Tính thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 2 lít khí 
metan. Các thể tích khí đo cùng điều kiện †° và p. 


b) Tính thể tích khí CO; (đktc) thu được sau khi đốt cháy hoàn 
toàn 0,15 mol khí metan. 


c) Khí metan nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần? 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Trong cùng điều kiện £° và p, tỉ lệ thể tích cũng là tỉ lệ số mol. 
Theo phương trình hoá học, đốt 1 mol CH¿ cần 2 mol oxi, suy ra đốt 1 
lít khí metan cần 2 lít khí oxi. Vậy đốt 2 lít khí CH¿ cần 4 lít khí oxi. 


b) Theo phương trình hoá học: 
co; = fcH, " Vọo, = 0, 15 x 22,4 _— 3,36 lít 


sẽ _ ~ 0,5 lần (khí CH¿ nhẹ hơn không khí 0,55 lần) 


Chương 4 
OXI - KHÔNG KHÍ 


I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 
1. Tính chất hoá học của oxi 


— Khí oxi là một đơn chất phi kim rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt 
độ cao dễ dàng tham gia phản ứng. hoá học với nhiều chất. Oxi có thể 
phản ứng với phi kim, kim loại và hợp chất. 


— Trong các hợp chất hoá học, nguyên tố oxi có hoá trị II (trừ các 
hợp chất H;O:, KaO¿...). 


2. Sự oxi hoá, sự cháy 

— Sự tác dụng của một chất với oxi là sự oxi hoá. 

— Sự oxi hoá chậm là sự tỏa nhiệt nhưng không phát sáng. 

— Đự cháy là sự oxi hoá có tóa nhiệt và phát sáng. 

— Điều kiện phát sinh sự cháy là: chất phải nóng đến nhiệt độ 
cháy; phải đú khí oxi cho sự cháy. 
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3. Phản ứng hoá hợp, phản ứng phân hủy 


a) Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có một chất 
mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đâu. 


b) Phản ứng phân hủy là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh 
ra hai hay nhiều chất mới. 


4. Oxit 
d) Định nghĩa, cách gọi tên 


Oxit là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố, trong đó có một nguyên 
tế là oxi. 


— Công thức của oxit M,O, gồm có kí hiệu của oxi O kèm theo các 
chỉ số y và kí hiệu của nguyên tố khác M (có hoá trị n) kèm theo chỉ 
số x của nó theo đúng quy tắc về hoá trị: 

lLx Vy =ñx<x 
— Cách gọi tên: 
Tên oxit: Tên nguyên tố + oxit 
Nếu: s Kim loại có nhiều hoá trị: 
Tên oxit kim loại: Tên kim loại (kèm theo hoá trị) + oxit 
e Phi kim có nhiều hoá trị: 
Tên oxit phi kim: Tên phi kim + OXIt 
(Kèm tiếp đầungữ (Kèm tiếp đầu ngữ 
chỉ số nguyên tử) chỉ số nguyên tử) 


Dùng các tiếp đầu ngữ để chỉ số nguyên tử: mono nghĩa là 1, đi 
là 2, tri là 3, tetra là 4, penta là 5... 


b) Phân loại: 
Có thể phân chia oxit thành 2 loại chính: 
(1) Oxit axit: thường là oxit của phi kim tương ứng với axit. 
(2) Oxit bazơ: là oxit của kim loại tương ứng với bazơ. 


Lưu ý: Một số oxit kim loại, ví dụ như Mn¿;O; là oxit axit (dung 
dịch màu xanh) và khi tan trong nước tạo dung dịch axit pemaganic 
HMnÓO,. 
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5. Điều chế oxi 
q) Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm 
Trong phòng thí nghiệm oxi được điều chế bằng cách đun nóng 
những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao. 
Ví dụ: 2KClOạ — “2y 2KCI + 3O;† 
2KMnO, —* y K;MnO, + MnO; + O¿f 
b) Sản xuất khí oxi trong công nghiệp 
(1) Sản xuất oxi từ không khí: 


N; (—-196°C) 
Hóa lỏng Bay hơi (Thu trước) 
Không khí ———> Không khí lỏng 
t0 thấp, p cao 


(2) Sản xuất oxi từ nước: 
2H;O ¬—= 2H; + O;† 


(pha thêm HạSO¿ ) 


II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


TÍNH CHẤT CỦA OXI 


1. Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ 
trống trong các câu sau: 


Khí oxi là một đơn chất....... , tham 
gia phản ứng hoá học với........ Oxi 
có thể phản ứng với........ 


kim loại, phi kim; 


rất hoạt động; 


phi kim rất hoạt động; 


hợp chất; nhiều chất 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


Khí oxi là một đơn chất rất hoạt động, tham gia phản ứng hoá 
học với nhiều chất. Oxi có thể phản ứng với phủ kim, kim loại, hợp chất. 


2. Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là một đơn chất rất hoạt động 
(đặc biệt ở nhiệt độ cao). 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 
3Fe + 2O; = FeaOa; S3+QÒ; Son SO;› 


123.50 8F 0%L CO; ——-+ CÓ» 


3. Butan có công thức CxH¡o khi cháy tạo ra khí cacbonic và hơi 
nước, đồng thời tỏa nhiều nhiệt. Viết phương trình hoá học biểu diễn sự 
cháy của butan. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Phương trình hoá học: C;Ho + 6,5O; ——> 4CQ; + BH;O. 


4. * Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành 
điphotpho pentaoxit P;O; (là chất rắn, trắng). 


a) Photpho hay oxi, chất nào còn thừa và số mol chất còn thừa là 
bao nhiêu? 


b) Chất nào được tạo thành? Khối lượng là bao nhiêu? 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


np = T2 củ Znnab nọ =9 B01 mol 
31 SẮ 


a) Phương trình phản ứng đốt cháy P: 
4P + 5O; _. 2P;O; 
4 mol 5 mol 


0,4 _ 0,õ31 
4N 


b) Phẩn ứng: 0,4 mol tác dụng với oxi cho 0,2 mol PO; 
mp,o„ = 0,2 x 142 = 24,8g. 


So sánh: nên oxi dư, photpho phản ứng hết. 


5. * Đốt cháy hoàn toàn 24kg than đá có chứa 0,5% tạp chất lưu 
huỳnh và 1,5% tạp chất khác không cháy được. Tính thể tích khí CO; 
và SO; tạo thành (ở điều kiện tiêu chuẩn). 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Phương trình hoá học: © + O; ——> CO¿. 
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nẹ = Ca 2A 6c, = 1960 mol, 
100 x12 


theo phương trình hoá học trên nc = nẹọ, = 1960 mol; 


Phương trình phản ứng đốt cháy lưu huỳnh: 
5 Ẫ O; — SO; 


24000 x0,5 
100x32 


Vạo, = 3,75 x 22,4 = 84 lít khí SO¿. 


=ö,75mol —› 3,75 mol 


6. Giải thích tại sao: 


a) Khi nhốt một con dế mèn (hoặc con châu chấu) vào một lọ 
nhỏ rồi đậy nút kín, sau một thời gian con vật sẽ chết. 


b) Người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh 
hoặc các chậu, bể chứa cá sống ở các cửa hàng bán cá. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Con dế mèn sẽ chết vì hết khí oxi ở trong lọ nếu bị nhốt lâu 
ở trong lọ nhỏ. 


b) Phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá để cung cấp thêm 
oxi cho cá. 


1. Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các 
câu sau: 


- một chất mới | a) Sự tác dụng của oxi với một chất là....... 


- sự Oxi hoá b) Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học 
- đốt nhiên liệu trong đó Cho... .:.: -. được tạo thành từ hai 
hay nhiễu........ 
- sự hô hấp _.. ' : ` 
6@).Khi.oxicăn.chÐ-:v:: 7. - của người, động vật 
- chất ban đầu về cần đề:-::... trong đời sống và sản xuất. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá. 


b) Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có một 
chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chết ban đầu. 


e) Khí oxi cần cho sự hô hấp của người, động vật và cần để đối 
nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. 


2. Lập phương trình hoá học biểu diễn phản ứng hoá hợp của lưu 
huỳnh với các kim loại magie Mg, kẽm Zn, sắt Fe, nhôm AI, biết rằng 
công thức hoá học các hợp chất được tạo thành là MgS, ZnS, FeS, 
AlaSa. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Phương trình hoá học: 
Mg+S—# ›yMgS; Fe+S—t#  >y FeS 
Pm⁄Ặ_.8 —È ;H#nẾ : SÁI +58 —  šs Alểu 


3*. Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn lượng khí 
metan CH¿ có trong 1m khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể 
tích đó được đo ở đktc. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 


1000 x 98 
100 


, 


Lượng khí metan nguyên chất: = 980 dmŸ 


Phương trình phản ứng: 
CH¿ạ + 2O; Nợ: - CO; + 2H;O 
224!  2.22,4i 


980 -> x 


_ 9x22,4x980 
s 22 4 


= 1960 dmŸ. 
4. a) Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng đó khi 
cho một cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh rồi đậy nút kín. 


b) Vì sao khi tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại? 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 

a) Khi cho cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh và đậy nắp 
kín, ngọn lửa cây nến sẽ yếu dần rồi tắt, đó là vì khi nến cháy lượng 
oxi trong không khí sẽ bị giảm dân rồi hết, lúc đó nến sẽ bị tắt. 

b) Khi tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại vì để không có 
không khí nghĩa là không có oxi, cồn không cháy được nữa. 

5. Hãy giải thích vì sao: 

a) Khi càng lên cao thì tỉ lệ lượng oxi trong không khí càng giảm? 

b) Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxi lại mãnh liệt 
hơn trong không khí? 


c) Vì sao nhiều bệnh nhân bị khó thở và những người thợ lặn làm 
việc lâu dưới nước... đều phải thở bằng khí oxi nén trong bình đặc biệt? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Khi càng lên cao tỉ lệ lượng khí oxi trong không khí càng 
giảm là vì khí oxi nặng hơn không khí. 


b) Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxi mãnh liệt 
hơn trong không khí là vì ở trong khí oxi, bề mặt tiếp xúc của chất 
cháy với oxi lớn hơn nhiều lần trong không khí. 

c) Bệnh nhân khó thở và người thợ lặn làm việc lâu dưới nước 
phải thở bằng khí oxi vì khí oxi cần cho sự hô hấp để oxi hoá chất 
dinh dưỡng trong cơ thể người sinh ra năng lượng để duy trì sự sống 
của cơ thể. 


OXIT 


1. Chọn các từ (hoặc cụm từ) thích hợp trong khung, điền vào ô 
trống trong các câu sau đây: 
nguyên tố, l6. dị HT TT _.N) - DÓ TP =0” nguyên tố, trong 
oxi, hợp chất, đó Có mỘÍsa¿z::: là s.asoz‡¿ Tên của oxit là 
oxit, hai 0 cộng VGIIE.s...:.«e 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một n8uyên tố là 
oxi. Tên của oxit là tên nguyên tố cộng với từ ox¿t. 
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2. a) Lập công thức hoá học của một loại oxit của photpho, biết rằng 
hoá trị của photpho là V. 


b) Lập công thức hoá học của crom (Ill) oxit. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Công thức hoá học của oxit cúa photpho (V) là P;O;. 
Cách lập: 
P, Ös: V.x = y.lI -> Phương trình chỉ đúng khi x = 2 và y = 5 
b) Công thức hoá học của crom (IIT) là CrạO. 
Cách lập: 
Í 0 KG cị 
Cra ÓQp›: HH.a = ILb >a =2; b=<3. 
3. a) Hãy viết công thức hoá học của hai oxit axit và hai oxit bazơ. 
b) Nhận xét về thành phần trong công thức của các oxit đó. 
c) Chỉ ra cách gọi tên mỗi oxit đó. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Hai oxIt axit:  PạO; : điphotpho pentaoxIt 
SO; : lưu huỳnh trioxit 
Hai oxitbazơ: CaO : canxi oxit 
Al;O;: nhôm oxit. 
b) Thành phân các oxit: 
Oxit axit: Tên phi kim + oxit 
Oxit bazơ: Tên kim loại (kèm theo hoá trị) + oxIt 
c) Cách gọi chung các oxit: Tên nguyên tố + oxit 
Nếu nguyên tố kim loại có nhiều hoá trị thì kèm theo hoá trị. 
4. Cho các oxit có công thức hoá học như sau: 
a) SO;; b)N;ạO;; c) CO;;  d) FeaOa; e) CuO;  g) CaO. 
Những chất nào thuộc loại oxit bazơ, chất nào thuộc loại oxit axit? 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Oxit axit: a), b), c). 
Oxit bazơ: d), e), ø). 
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5. Có một số công thức hoá h‹ c được việt như sau: 


Na;O, NaO, CaCO;, Ca(OH);, HCI, CaO, Ca;O, FeO. 
Hãy chỉ ra những công thức hoá học viết sai. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Công thức hoá học viết sai: NaO, Ca;O 
Sửa lại là: Na;O, CaO. 


ĐIỀU CHẾ OXI — PHẢN ỨNG PHÂN HỦY 


1. Những chất nào trong số các chất sau được dùng để điều chế oxi 
trong phòng thí nghiệm? 


a) FeaOa b) KCIOa c) KMnOa d) CaCOa 
e) Không khí  g) H;O. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Những chất dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là: 
b) KCIOa c) KMnO. 


2. Sự khác nhau về cách điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và 
trong công nghiệp về nguyên liệu, sản lượng và giá thành? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


Sự khác nhau về cách điều chế oxi trong phòng thí nghiệm 
(PTN) và trong công nghiệp (CN): 


— Nguyên liệu: PTN:KC]O; hoặc KMnO¿ 
CN: Không khí và nước 
— Sản lượng: PTN:Thể tích nhỏ dùng cho thí nghiệm 
CN: Sản lượng lớn dùng cho công nghiệp và y tế 
— Giá thành: PTN:Giá thành cao 
CN: Giá thành hạ vì nguyên liệu là không khí và nước. 


Cách điều chế trong CN và PTN cũng khác nhau, trong PTN 
nhiệt phân KCIO; (hoặc KMnO/¿) còn trong CƠN từ hoá lỏng không khí 
hay điện phân nước. 
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3. Sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hoá hợp? 
Dẫn ra 2 thí dụ để minh họa. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hoá hợp: 


Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có một chất 
mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. 


THừgp:  CSO 3 CŨ,—— CaCO; 
2Cu+O;¿ ——>9CuO 


Phản ứng phân hủy là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh 
ra hai hay nhiều chất mới. 


Thídụ: 2HgO —“ y Hg+O, 
2KCIO¿ —*—› 9KCI + 3O, 
4. Tính số mol và số gam kali clorat cần thiết để điều chế được: 
a) 48g khí oxi; b) 44,8 lít khí oxi (ở đktc). 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) nọ, = _ = 1,5mol 


Phương trình phản ứng: 2KCIO; —'— › 2KCI + 3O,‡ 
2 mol ö mol 


x mol 1,5 mol 


_= = 1mol KCIO, 


Phương trình phản ứng: 2KClO; —'—~ ›2KCI + 3O,‡ 
2 mol ö mol 


y mol 2 mol 
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2x2 


e = 1,383mol KC]Os 


5. Nung đá vôi CaCO¿ được vôi sống CaO và khí cacbonic CO¿. 
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. 
b) Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng hoá học nào? Vì sao? 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Phương trình hoá học của phản ứng: 
CaOO¿ —“ —› CaØ + Ou 
b) Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng phân hủy vì một chất 
sinh ra hai chất mới. 
6. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ FezOx bằng 
cách dùng O; oxi hoá sắt ở nhiệt độ cao. 
a) Tính số gam sắt và oxi cần dùng để điều chế được 2,32g oxit 
sắt từ? 
b) Tính số gam kali pemanganat KMnO¿x cần dùng để có được 
lượng oxi dùng cho phản ứng trên, biết rằng khi nung nóng 2 mol 
KMnO; thì thu được 1 mol O¿. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Phương trình hoá học của phản ứng 
gạo, = Tớ = 0,01mol 
3Fe + 2O; -——> FeaO, 
3mol 2 mol 1 mol 
xmol  y mol 0,01 mol 


x=0,01x3=0,03 mol Fe —> mg, = 0,03 x 56 = 1,68g 
y = 0,01 x 2= 0,02 mol Ö; mọ, = 0,02 x 32 = 0,64g. 
b) Phương trình phản ứng nhiệt phân KMnO, 
2KMnO, —'*y O; +  KạMnO, + MnO; 
2 mol 1 mol 
0,04 mol 0,02 mol 
mựw„o,= 0,04 x 158 = 6,32g KMnOÓ,. 
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KHÔNG KHÍ — SỰ CHÁY 


1. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần của 
không khí: 
A. 21% khí nitơ, 78% oxi, 1% các khí khác (CO;, CO, khí hiếm...); 
B. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi; 
C. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO;, CO, khí hiếm...); 
D. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Câu trả lời đúng: C. 
2. Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra những tác hại gì? Phải làm gì 
để bảo vệ không khí trong lành? _ 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
— Không khí bị ô nhiễm, không những gây tác hại đến sức khỏe 
con người và đời sống động vật, thực vật, mà còn phá hoại dần những 
công trình xây dựng như cầu cống, nhà cửa, di tích lịch sử... 
— Bảo vệ không khí trong lành ta phải làm: 
e© Phải xử lí khí thải các nhà máy, các lò đốt, các phương tiện giao 
thông... để hạn chế mức thấp nhất việc thải khí vào khí quyển các 
khí có hại như CO, CO; và bụi, khói... 
se Bảo vệ rừng, trồng rừng, trong cây xanh là những biện pháp. 
tích cực bảo vệ không khí trong lành. | 
3. Giải thích vì sao sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo 
ra nhiệt độ thấp hơn so với sự cháy trong oxi? 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ 
thấp hơn so với sự cháy trong oxi. Đó là vì trong không khí, thể tích 
khí nitơ gấp 4 lần thể tích khí oxi, diện tiếp xúc của chất cháy với các 
phân tử oxi ít hơn nhiều lần nên sự cháy diễn ra chậm hơn. Một phần 
nhiệt tiêu hao để đốt nóng khí N; nên nhiệt độ đạt được thấp hơn. 
4. Điểm giống nhau và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hoá chậm 
là gì? 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 
Điểm giống nhau giữa sự cháy và sự oxi hoá chậm: đều là sự oxi 
hoá có tỏa nhiệt. 
Điểm khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hoá chậm: sự oxi hoá 
chậm không phát sáng còn sự cháy có phát sáng. 

5. Những điều kiện cần thiết để cho một vật có thể cháy và tiếp tục 

cháy được là gì? 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Điều kiện cần thiết cho một vật có thể cháy được và tiếp tục cháy 
được: chất phải nóng đến nhiệt độ cháy; phải đủ khí oxi cho sự cháy. 

6. Muốn dập tắt ngọn lửa trên người hoặc ngọn lửa do xăng dầu 
cháy, người ta thường trùm vải dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa, mà 
không dùng nước. Giải thích vì sao? 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
Không dùng nước là vì xăng dầu không tan trong nước, có thể 
làm cho đám cháy lan rộng. Thường trùm vải dày hoặc phủ lớp cát 
lên ngọn lửa để cách li ngọn lửa với không khí - đó là một trong hai 
điều kiện để dập tắt đám cháy. 

7. Mỗi giờ 1 người lớn tuổi hít vào trung bình 0,5m không khí, cơ thể 
giữ lại 1/3 lượng oxi có trong không khí đó. Như vậy thực tế mỗi người 
trong một ngày đêm cần trung bình: 

a) Một thể tích không khí là bao nhiêu? 
b) Một thể tích khí oxi là bao nhiêu? 
(Giả sử các thể tích khí được đo ở đktc). 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Lượng không khí cần dùng trong 1 ngày (24 giờ) cho mỗi người là: 
0,5m x 24 = 12m” 
b) Thể tích khí oxi cần dùng trong 1 ngày cho một người trung bình là: 
.. 


12m” x —x 


= 0,84 mỶ. 
3 100 
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BÀI LUYỆN TẬP 5 


1. Viết phương trình hoá học biểu diễn sự cháy trong oxi của các đơn 
chất: cacbon, photpho, hiđro, nhôm, biết rằng sản phẩm là những hợp 
chất lần lượt có công thức hoá học: CO;, P;O;, HạO, Al;Oa. Hãy gọi tên 
các chất tạo thành. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
C+O; sp GOˆ 74 P:6Ð =6 š 9Ppa, 
5H.+Ð.—" s7n0:-ˆjäAca3 “ àätLð: 


2. Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy? Tại sao thực 
hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy? 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy: 
— Hạ nhiệt độ chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy. 
— Cách li chất cháy với khí oxi. 
Các biện pháp này phải làm đồng thời và có vậy thì sẽ dập tắt 
được sự cháy. 
3. Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ? Vì sao? 
Na¿O, MgO, CO, Fe;Oa, SO;, P;O:;. Gọi tên các oxit đó. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Các oxit axit: CO;, SO;, P;O; vì là oxit của phi kim tương ứng với 
một axit (H;CO;, H;SO;, HạPO/). 
Các oxit bazơ: Na;O, CaO, Fe;O; vì là oxit của kim loại tương 
ứng với một bazơ (NaOH, Ca(OH);, Fe(OH);). 
4. Khoanh tròn ở đầu những câu phát biểu đúng: 
Oxit là hợp chất của oxi với: 
A. Một nguyên tố kim loại; 
B. Một nguyên tố phi kim khác; 
C. Các nguyên tố hoá học khác; 
D. Một nguyên tố hoá học khác; 
E. Các nguyên tố kim loại. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Câu phát biểu đúng: D. 
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5. Điền chữ S (sai) vào ô trống đối với câu phát biểu sai: 
A. Oxit được chia ra hai loại chính là: oxit axit và oxit bazơ 
B. Tất cả các oxit đều là oxit axit 
C. Tất cả các oxit đều là oxit bazơ 
D. Oxit axit thường là oxit của phi kim 


E. Oxit axit đều là oxit của phi kim 


RiMÌMIE j0 


G. Oxit bazơ là oxit của kim loại tương ứng với bazơ 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Câu phát biểu sai: B, C, E. 
6. Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hoá 
hợp hay phản ứng phân hủy, vì sao: 
a) 2KMnO¿ ——> KaMnOx + MnO; + O; 
b) CaO + CO; -—> CaCO; 
c) 2HgO —> 2Hg + O¿ 
d) Cu(OH); —> CuO + HO. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Phản ứng hoá hợp: b), vì một chất mới sinh ra từ hai chất ban đầu. 
Phản ứng phân hủy: a), e), d), vì một chất sinh ra hai hay nhiều 
chất mới. 
7. Hãy chỉ ra những phản ứng hoá học có xảy ra sự oxi hoá trong 
các phản ứng cho dưới đây: 
a) 2H; + O; -› 2HạO b) 2Cu + O; -> 2CuO 
c) HạO + CaO -› Ca(OH); d) 3Hạ¿O + P;O; -> 2HạPO¿. 
HƯỚNG DẪN GIẢI : 
Các phản ứng có xảy ra sự oxi hoá: a), b). 
8. Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành của lớp cần thu 20 lọ 
khí oxi, môi lọ có dung tích 100ml. 
a) Tính khối lượng kali pemanganat phải dùng, giả sử khí oxi thu 
được ở điều kiện tiêu chuẩn và hao hụt 10%? 
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b) Nếu dùng kali clorat có thêm một lượng nhỏ MnO; thì lượng 


kali clorat cần dùng là bao nhiêu? Viết phương trình phản ứng và chỉ rõ 
điều kiện phản ứng. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Thể tích khí oxi cần dùng: ¬ = = 2,22 lít 
2, 22 
nụ S==— 
22,4 


Phương trình hoá học của phản ứng nhiệt phân KMnO¿ 


2EKMnQO¿ Sóc uế O; + K;MnO¿ + MnO; 
2 mol 


1 mol 
2.22 
x mol ——mol 
22,4 
` 2. 22% 2 


2⁄02 X9 X DĐ 
moÌ-> mưw„o, = 


> ö1,ö2g. 
22,4 22,4 


b) Phương trình phản ứng nhiệt phân KC]Os 
2KCIO; — 2KCI + 3O; 


2 mol 3 mol 
2h; “6? 
y mol mol 
22,4 
3x2. 2⁄5,22x122,5 
Vv= TS KC©]O; _— THựC1O; —--. -  ằằ=—. 


~ 8,]g. 
22,4xð 3 
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Chương ð 
HIĐRO - NƯỚC 


I. KIẾN THỨC CÂN NHỚ 
1. Tính chất hoá học của hiđro 


Khí hidro có tính khử, ở nhiệt độ thích hợp, hiđro không những 
kết hợp được với đơn chất oxi, mà còn có thể kết hợp với nguyên tố 
oxi trong một số oxit kim loại. 


2. Phản ứng oxi hoá - khử 

a) Sự khử là sự tách oxi khỏi hợp chất. 

b) Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác. 

e) Sự oxi hoá là quá trình hoá hợp của nguyên tứ oxi với chất khác. 


d) Chất oxi hoá là chất nhường oxi cho chất khác. Phản ứng oxi 
hoá — khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá 
và sự khử. 


3. Phản ứng thế 


— Phản ứng thế là phản ứng hoá học giữa đơn chất và hợp chất, 
trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên 
tố khác trong hợp chất. 


— Thực chất phản ứng thế là phản ứng oxi hoá - khử (sẽ học ở 
Ví k2 Ì si ÂM Ã 


Ví dụ: 2n + 2HC] ——> ZnC]; + Hạ. 
4. Tính chất hoá học của nước 
œ) Tác dụng uớt hừn loại 


Nước tác dụng với một số kim loại mạnh ở nhiệt độ thường (như 
Na, K, Ca...) tạo thành dung dịch bazơ và hiđro. 


b) Tác dụng uới một số o>tt bazơ 


Một số oxit bazơ hoá hợp với nước tạo thành bazơ tương ứng. 
Dung dịch bazơ làm đổi màu quỳ tím thành xanh. 
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c) Tác dụng uới một số oxit axtt 


Các oxit axit (trừ các oxit SiO;, CO, NO) hoá hợp với nước tạo 
thành axit tương ứng. Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ. 


ð. Axit - Bazơ - Muối 
d) Axit 


(1) Định nghĩa: Phân tử axit có một hay nhiều nguyên tử hiđro 
liên kết với gốc axit, các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng 
nguyên tử kim loại. 


(2) Công thức hoá học: Công thức hoá học của axit: 


Gôm H và gốc axit (hoá trị của gốc axit được biểu diễn 
bằng gạch nối). 


(3) Tên gọi: 
* Axit không cóoxi - 
Thí dụ: HCI: axit clohidric; HS: axit sunfuhiđric. 

“ Axit có oxi: Lưu ý một số phi kim như §, CI... tạo ra nhiều axit 
CÓ OXI. 
— Axit có nhiều nguyên tử oxi 

Thí dụ: HNO;: axit nitric; H;S¿: axit sunfuric; 

HạPO¿: axit photphoric. 

— AxIt có ít nguyên tử oxi 

Thí dụ: H;SO;: axit sunfurơ; HNO¿: axit nitơrơ. 
(4) Các gốc axtt thường dùng: 
s® Phân tử axit có 1H -> có 1 gốc axit 

Ví dụ: HƠI; HNO¿ 

Gốc axit và tên gọi: —Cl: clorua; —NO:: nitrat 


s« Phân tử axit có 2H -> có 2 gốc axit 
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Ví dụ: H,SO,, HạS, H;ạCO¿ 

Gốc axit và tên gọi: -HSO¿: hiđrosuníat; =SQx: sunfat; 
—H®8: hidrosunfua; =8: sunfua; 
-HCO;: hiđrocacbonat; =CO;: cacbonat. 

Ví dụ: H;SO; 

Gốc axit và tên gọi: -HSO;: hiđrosunfit; =SQ;: sunfit. 

e«Ổ Phân tử axit có 3H -> có 3 gốc axit 

Gốc axit và tên gọi: —H;POx: đihidrophotphat 
=HPO¿: hiđrophotphat 
=PO¿x: photphat 


(5) Phân loại: Dựa vào thành phần phân tử, axit được chia làm 2 
loại. Axit không CÓ OXI (HCI, HS...) và axIt có oxi (H;SO,, HNO, 
HạPO¿, H;SOa, ...). 


Công thức và thành phần một số axit: 


Thành phần 


Axit cacbonIc 


Hoá trị gốc 
axIt 


Tên axIt 


Axit photphorIc 


b) Bazơ 


(1) Định nghĩa: Phân tử bazơ có một nguyên tử kim loại liên kết 
với một hay nhiều nhóm hiđroxit (ÝOH). 


(2) Công thức hoá học: 


Một nguyên tử kim loại (M) và một hay nhiều nhóm -OH 
M(OH),, n = hoá trị của kim loại 


< U 
74 ">Á\' : ' CỊ, 


http://sachviet.edu.vn 


(3) Tên gọi: 


Ví dụ: NaOH: natri hiđroxit; Fe(OH);: sắt (IIL) hiđroxit. 


(4) Phân loại: Các bazơ được chia làm 2 loại tùy theo tính tan trong 
nước của chúng: 


— Bazơ tan trong nước gọi là kiểm: 
Ví dụ: NaOH, KOH, Ba(OH);, Ca(OH)s. 

— Bazơ không tan trong nước: 
Ví dụ: EFe(OH);, Fe(OH);, Mg(OH);, AI(OH);, Cu(OH);... 
Công thức và thành phần một số bazơ: 


Thành —— 


kim loại 
mm... 
KmMaen | K | 1 [R 

L2 2g min ẠPEETE ở -— SINH 
lsadibwasa| | 3 [0| 1. 


c) Muối 
(1) Định nghĩa: Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử 
kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit. 


Công 
thức hoá 


(2) Công thức hoá học: 


Công thức hoá học của muối gồm 2 phần: kim loại và gốc axit 
(3) Tên gọi: 


Tên muối: tên kim loại (thêm hoá trị nếu kim loại có nhiều 


hoá trị) + tên gốc axit 


Ví dụ: KNO;: kali nitrat ;  Na;SOx: natri sunfit 
Fe;(SOa);: sắt (III) sunfat; Na;COs: natri cacbonat 
ZnCŒ];: kẽm clorua : NaHCŒCO;: natri hiđrocacbonat 
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(4) Phân loại: Chia 2 loại: muối trung hòa và muối axit. 


e© Muối trung hòa là muối mà trong gốc axit không có hiđro. 
Thí dụ: Na;CO;, CaSOx, KNO:... 


e Muối axit là muối mà trong đó gốc axit của phân tử còn nguyên 
tứ hiđro H chưa được thay thế bằng kim loại. 


Lưu ý: Những axit có nhiều nguyên tử H (H;SO¿, H;ạCO;, HạPO¿) 
thường tạo muối axit. 


Ví dụ: ÑNaHSO,, NaHCO;, NaH;PO,,. 


Công thức hoá học, thành phần một số muối: 


Công thức Thành phần 


Công thức hoá học 


hoá học h xã 
của muối 


của axIt 


II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


TÍNH CHẤT — ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO 


1. Viết phương trình hoá học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau: 
a) Sắt (Ill) oxi; — b) Thủy ngân (II) oxit; c) Chì (II) oxit. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Fe;O› + 3H; c 2Fe + 8H,O: 
bBHDOĂẰNH='-:›: Hg¿HÐ: 
e) PbO+Hạ —— => Pb+HạO. 
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2. Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
(Xem SGK Hoá học lớp 8 trang 110). 


3. Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong 
các câu sau: 


tính khử; Trong các chất khí, hiđro là khí........ Khí 
tt on: ljgã: HO: cc¿‹x: 
chiếm oxi: Trong phản ứng giữa Hạ và CuO, Hạ có........ 
VI: cau của chất khác; CuO có....... Wca‹: 
nhường oxi; .... cho chất khác. 
nhẹ nhất; 
¬ HƯỚNG DẪN GIẢI 


Trong các chất khí, hiđro là khí nhẹ nhất. Khí hidro có tính khủ. 


: Trong phản ứng giữa H; và CuO, Hạ có fính khử vì chiếm oxi 
của chất khác; CuO có fính oxi hoá vì nhường ox¿ cho chất khác. 


4. Khử 48 gamí đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy: 
a) Tính số gam đồng kim loại thu được; 
b) Tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


48 
ncuo = — = 0,6mol 
CO = no 


a) Phương trình hoá học của phản ứng khử CuÔÒ: 
CuO- 3. =S—-› 0u + BỘ 
1 mol 1 mol 1 mol 
0,6mol x mol y mol 
=0,6mol -> mẹ, = 0,6 x 64 = 38,4g. 
b) Theo phương trình phản ứng trên: 
x=0,6mol  -> Vị, = 0,6 x 22,4 = 13,44 lít. 
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5. Khử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng hiđro. Hãy: 
a) Tính số gam thủy ngân thu được; 
b) Tính số mol và thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
21,7 
HHgO “ s11 = 0,1 mol 


Phương trình hoá học của phản ứng khử HgO: 
HgO + H; —È y Mg + Hư 
1Imol 1 mol 1 mol 


0,1mol x mol y mol 
Cách giải như bài 4, ta thu được 20,1g Hg và cần dùng 2,24 lít 
khí Hạ. 


6*. Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít hiđro tác dụng với 2,8 
lít oxi (các thể tích khí đo ở đktc). 


HƯỚNG DẪN GIẢI 

lø. CN 0, 375 mol; 
H 224 

Tx.. Hh., = 0,125 mol 
0 224 


Phương trình hoá học của phản ứng tạo nước: 
2H; + O; —ˆ 2H;O 
2mol 1 mol 2 mol 


0,375 0,125 
———moÌl >——— 
2 1 


So sánh tỉ lệ: mol -> Như vậy lượng H;ạ dư 
nên tính khối lượng nước sinh ra theo oxi. 
Theo phương trình trên ta có: 
nụ = 2x 0,125 = 0,25 mol 


mạo = 0,25 x 18 = 4,Bg. 
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PHÁN ỨNG OXI HOÁ — KHỬ 


1. Hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây: 
A. Chất nhường oxi cho chất khác là chất khử; 
B. Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hoá; 
C. Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử; 


D. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó có xảy 
ra sự oxi hoá; 


E. Phản ứng oxi hoá — khử là phản ứng hoá học trong đó có xảy 
ra đồng thời-sự oxi hoá và sự khử. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Những câu đúng: B, C, E. 


Những câu sai: A, D vì những câu này hiểu sai về chất khử, chất 
oxi hoá và phản ứng oxi hoá - khử. 


2. Hãy cho biết trong những phản ứng hoá học xảy ra quanh ta sau 
đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá — khử? Lợi ích và tác hại của 
mỗi phản ứng? 


a) Đốt than trong lò: C + O; -› COa. 
b) Dùng cacbon oxit khử sắt (III) oxit trong luyện kim: 
FezO; + 3CO -› 2Fe + 3CO; 
c) Nung vôi: CaCO -› CaO + CO; 
d) Sắt bị gỉ trong không khí: 4Fe + 3O; -› 2FeaOa. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Những phản ứng oxi hoá — khử là a), b), đ). 


- Phản ứng a): Lợi: sinh ra nhiệt năng để sản xuất, phục vị đời 
sống. Tác hại: sinh ra khí CO; làm ô nhiễm môi trường. 


Phản ứng b): Lợi: Luyện quặng sắt thành gang, điều chế sắt. 
Tác hại: sinh ra khí CO; làm ô nhiễm môi trường. 

Phản ứng c): Tác hại: làm sắt bị gỉ, làm hư hại các công trình 
xây dựng, các dụng cụ và đồ dùng bằng sắt. 
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3. Hãy lập các phương trình hoá học theo các sơ đồ sau: 
FeaOs + CO ----- >- CO; + Fe 
FeaO + Hạ ----- >. HzO + Fe 
CO; + Z2Mqg ----- > Z2MgO + C 


Các phản ứng hoá học này có phải là phản ứng oxi hoá — khử 
không? Vì sao? Nếu là phản ứng oxi hoá - khử, cho biết chất nào là 
chất khử, chất oxi hoá? Vì sao? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Phương trình hoá học: 


FesOs + 8CO — 3CO; + 2F 
Fe; + 4H: —Ê-› 4HÐO sư 
CO; + 2Mg ——> 2MgO + C 


Cả 3 phản ứng đều là phản ứng oxi hoá — khử. Các chất khử là 
CO, H;, Mg; các chất oxi hoá là Fe;O;, FezO,, CO¿. 


4*. Trong phòng thí nghiệm người ta đã dùng cacbon oxit CO để khử 
0,2 mol FeaO¿ và dùng khí hiđro để khử 0,2 mol Fe;Os ở nhiệt độ cao. 


a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã xảy ra; 
b) Tính số lít khí ở đktc CO và Hạ cần dùng cho mỗi phản ứng; 
c) Tính số gam sắt thu được ở mỗi phản ứng hoá học. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Phương trình hoá học của các phản ứng: 
4CO + Fe;O, —t—› 3Fe + 4CO; (1) 
3H; + Fe;O; —!—>› 2Fe + 3H;O (2) 
b) Theo phương trình phản ứng trên ta có: 
Muốn khử 1 mol FezO¿ cần 4 mol CO 
Muốn khử 0,2 mol FezO„ cần x mol CO 
x=0,/2x4= 0,8 mol CO -› Vọo = 92,4 x 0,8 = 17,929 lít. 
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htt 
Muốn khử 1 mol FezÖa cần 3 mol H; 
Muốn khử 0,2 mol FezO; cần y mol H; 
y=0,.2x3= 0,6 mol — Vị, = 0,6 x 22,4 = 13,44 lít. 


c) Ở phản ứng (1), khử 1 mol FezO¿ được 3 mol Fe 
Vậy khứ 0,2 mol FezOx được 0,6 mol Fe 
mẹạ = 0,6 x 56 = 33,6g Fe 

Ở phản ứng (2), khứ 1 mol Fe;O; được 2 mol Fe 
Vậy khử 0,2 mol Fe;O; được 0,4 mol Fe 
mrẹ, = 0,4 x 56 = 22,4g Fe 


5". Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng hiđro để khử sắt (III) oxit 
và thu được 11,2 gam sắt. 


a) Viết phương trình hoá học của phản ứng đã xảy ra; 
b) Tính khối lượng sắt (II) oxit đã phản ứng; 
c) Tính thể tích khí hiđro đã tiêu thụ (ở đktc). 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
ngạ = c"C = 0,2mol 
56 


a) Phương trình hoá học cúa phản ứng: 
FezOạ + 3Hạ —t—> 2Fe + 3H;O 

b) Theo phương trình phản ứng trên 
Khử 1 mol Fe;Oa cho 2 mol Fe 


x mol FezOs <- 0,2 mol Fe 
0,2 


X = 0,1mol; 


Ire.Oa = ,1 %* 160g ~ lồg Ee;O; 


c) Khử 1 mol Fe;O; cần 3 mol H; 
Vậy khử 0,1 mol Fe;O; cần 0,3 mol Hạ. 
Vụ, = 0,3 x 22,4 = 6,72 lít 


Cũng có thể tính nụ, theo ng. thu được. 
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ĐIỀU CHẾ HIĐRO — PHẢN ỨNG THẾ 


1. Những phản ứng hoá học nào dưới đây có thể được dùng để điều 
chế hiđro trong phòng thí nghiệm? 


a)Zn + HaSOy ——> ZnSO¿ + H¿;Ÿ 


202v" N—-.-...'1. ...°.) 
c)2AI + 6HCI ——› 2AICls + 3HạÏ 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


Phản ứng hoá học điều chế H; trong phòng thí nghiệm: a) và c). 


2. Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau đây và cho biết 
chúng thuộc loại phản ứng hoá học nào? 


a)Mg + O;  ---- > MgO 
b) KMnOx_------ >— KạMnOx + MnO: + O; 
c) Fe + CuCl;ạ ----- >— FeClạ + Cu 

HƯỚNG DẪN GIẢI 


Phản ứng a) là phản ứng hoá hợp, phản ứng b) là phản ứng oxi 
hoá — khử (phản ứng phân hủy), phản ứng c) là phản ứng thế. 


3. Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, phải để 
vị trí ống nghiệm như thế nào? Vì sao? Đối với khí hiđro, có làm thế 
được không? Vì sao? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


Vì khí O; (M = 32) nặng hơn không khí (M = 29) nên khi thu 
khí oxi ta có thể để ống nghiệm nghiêng hoặc để đứng, còn khí H; 
nhẹ hơn không khí nên khi thu khí H; phải úp ngược ống nghiệm, 
không được để đứng ống nghiệm. 


4*. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và sắt, dung dịch 
axit clohiđric HCI và axit sunfuric HạSO¿ loãng: 


a) Viết các phương trình hoá học có thể điều chế hiđro; 


b) Phải dùng bao nhiêu gam kẽm, bao nhiêu gam sắt để điều chế 
được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc)? 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Phương trình hoá học của các phản ứng: 
Fe + H;SO¿ ¡ang —> FeSO, + H,† (1) 
Zn + H;SO, —> ZnSO, + H;† (2) 
Fe + 2HCI] —> FeCl; + H;ạ† (3) 
Zn + 2HCI —> ZnCl; + H;† (4) 


2,24 
b) nụ, =——— =0,1mol 
1 a24 
Theo phương trình (3) my, cần dùng: 56 x 0,1 = 5,6g 
(4) mzạ cần dùng: 65 x 0,1 =6 „5g. 


5”. Cho 22,4g sắt tác dụng với dụng dịch loãng có chứa 24,5g axit 
Sunfuric. 


a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam? 
b) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc. 
HƯỚNG DÂN GIẢI 


Dpẹ = há = 0,4mol; 
_56_ 


24,5 
T] sọ, = °- êo = 0,25 mol 


a) Phương trình hoá học của phản ứng 
Fe + H;SO, _——`. FeSO, + Hạ† 


l mol Ð 1 mol 


So sánh tỉ lệ: = > ` -> khối lượng Fe dư. 


mự, dư: (0,4 - 0,2B) x 56 = 8,4g. 
b) Theo phương trình phản ứng trên: 
Do khối lượng Fe dư nên tính thể tích khí H; theo số mol H;SO, 
Vụ, = 0,25 x 22,4 = 5,6 lít. 
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BÀI LUYỆN TẬP 6 


1. Viết phương trình hoá học biểu diễn phản ứng của hiđro với các 
chất: Oa, FezOa, FezOx, PbO ở nhiệt độ thích hợp. Ghi rõ điều kiện phản 
ứng. Giải thích và cho biết mỗi phản ứng trên thuộc loại phản ứng gì? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng: 
BÌ29HọvÓO — ¿200 


b) 3H; + Fe;Os _— to \ 2Fe + 3H;O 


0 


cj 4H + FezƠO, ——®_—› S5Fe + 4HạO 


0 


d) Hạ + PbO —"** ›EFbt+tHĐ 
Phản ứng hoá hợp: a); phản ứng thế: b), e), d). 
Tất cả 4 phản ứng hoá học trên là phản ứng oxi hoá — khử vì 
đều có đồng thời sự oxi hoá và sự khử. 
2. Có 3 lọ đựng riêng biệt các chất khí sau: oxi, không khí và hiđro. 
Bằng thí nghiệm nào có thể nhận ra chất khí trong mỗi lọ? 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Dùng một que đóm đang cháy cho vào mỗi lọ, lọ nào làm cho 
que đóm cháy sáng bùng lên là lọ chứa khí oxi, lọ có ngọn lửa xanh 
mờ là lọ chứa khí hiđro; lọ không làm thay đổi que diêm đang cháy là 
lọ chứa không khí. 
3. Cho dung dịch axit sunfuric loãng, nhôm và các dụng cụ thí 
nghiệm như hình vẽ. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: 
A.Có thể dùng các hoá chất và 
dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí oxi. 
B. Có thể dùng các hoá chất và dụng 
cụ đã cho để điều chế và thu không khí. 
C. Có thể dùng các hoá chất và dụng 
cụ đã cho để điều chế và thu khí hiđro. 
D. Có thể dùng để điều chế hiđro nhưng không thu được khí hiđro. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Câu trả lời đúng: €. 
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4. a) Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau: 


- cacbon đioxit+nước ----- > axit cacbonic (H;CO) 

— lưu huỳnh đioxit+ nước  ----- > axit sunfuric (HạSO¿) 

- kẽnm+axitclohiđic ----- > kẽm clorua + HạŸ 

— điphotpho pentaoxit + nước ----- > axit photphoric (HaPOa) 

— chì (ll)oxit+hiđo  — ----- > chì (Pb) + HạO 

b) Mỗi phản ứng hoá học trên đây thuộc loại phản ứng nào? vì sao? 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Phương trình hoá học của các phản ứng: 
1.CO;ạ+H;O  ——› H;CO; 
2.S9Oa+HO  ——> H;SO, 
3. ãn+2HGI-- —= #61 
4. PO; + 3H;O ——> 2H;PO, 
5. PbO + Hạ —!—>Pb + HạO 
b) Các phản ứng: 1, 2, 4 là phản ứng hoá hợp, các phản ứng 3, 5 
là phản ứng thế; 5 là phản ứng oxi hoá — khử. 
5*, a) Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng giữa hiđro 
với hỗn hợp đồng (II) oxit và sắt (III) oxit ở nhiệt độ thích hợp? 
b) Trong các phản ứng hoá học trên, chất nào là chất khử, chất 
nào là chất oxi hoá? Vì sao? 
c) Nếu thu được 6,00 gam hỗn hợp hai kim loại, trong đó có 2,80 
gam sắt thì thể tích (ở đktc) khí hiđro vừa đủ cần dùng để khử đồng (II) 
oxit và sắt (III) oxit là bao nhiêu? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Phương trình hoá học của các phản ứng: 
Hạ + CuO —“—> Cu + H;O (1) 
3H; + Fe;Oa¿ ——> Fe + 3H;O (2) 


b) Trong phản ứng (1), (2): Chất khử là H; vì chiếm oxi của chất 
khác, chất oxi hoá là CuO và Fe;O; vì nhường oxi cho chất khác. 
e) Lượng đồng có trong 6g hỗn hợp 2 kim loại thu được: 
6g - 2,8g = 3,2g 


Vụ, cần dùng (theo phương trình phản ứng (1)) = 22.4xỏ, = 3, 2 
_ 1,12 lít H; 
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Vị, cần dùng (theo phương trình phản ứng (2)) = ỏx = : 2,8 
b4 
= 1,68 lít H; 


6*. Cho các kim loại kẽm, nhôm, sắt lần lượt tác dụng với dung dịch 
axit sunfuric loãng. 
a) Viết các phương trình phản ứng. 
b) Cho cùng một khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với 
axit kim loại nào cho nhiều khí hiđro nhất? 


c) Nếu thu được cùng một thể tích khí hiđro thì khối lượng kim loại 
nào nhỏ nhất? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Phương trình phản ứng: 
Zn +1H.,SƠ, ——s ZnHŠÓ, s Hi 
Fe + H;SO¿ ¡ạng —> FeSO¿ + H;Ÿ 
2AI+3H;ạSO, -——> Al;(SOu)s + 3H;† 
b) Giả sử cho cùng một khối lượng là a g các kim loại kẽm và 
sắt và nhôm: 


Zn +HạSO, —— ZnSO, + H;ạ 


a a 

—— mol — mol 
65 65 

Fe +H;SO, -——> FeSO, + H; 

-^ mol -— mol 
56 B56 

2AIL + 3H;SO, XƯg. : Al;(SO¿)a + 3H;† 

2 mol 3 mol 
a ỏa 
—— mol mol 
J6 37x2 

ỏa a a 


Như vậy, ta nhận thấy: 


2x2 : 56 si 65 
(AI) (Fe) (2n) 
Như vậy cho cùng một lượng kim loại tác dụng với axit HạSO, 
loãng dư thì nhôm cho nhiều khí hiđro hơn, sau đó đến sắt. 
c) Nếu thu được cùng một lượng khí hiđro thì khối lượng kim 
loại ít nhất là nhôm, sau đó đến sắt, cuối cùng là kẽm. 
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OXit axit, Nước là hợp chất tạo bởi hai....... là... 
OXit bazơ, ý Nước tác dụng với mội số . 
"1¬. ốc. ở nhiệt độ thường và một số....... 
nguyên tỏ, tạo ra bazơ; tác dụng với nhiều....... tạo 
hiđro, oxi, kim loại ra axit. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là oxi và hiđro. Nước tác 
dụng với một số kim loạ¡ ở nhiệt độ thường và một số oxi bazơ tạo ra 
bazơ; tác dụng với nhiều oxit axit tạo ra axit. 


2. Bằng những phương pháp nào có thể chứng minh được thành 
phần định tính và định lượng của nước? Viết các phương trình hoá học 
xảy ra? 

HƯỚNG DẪN GIẢI 


Từ sự phân hủy và tổng hợp nước, ta thấy: Nước là hợp chất tạo 
bởi hai nguyên tố là hiđro và oxi. Chúng đã kết hợp với nhau: 


a) Theo tỉ lệ thể tích là hai phần khí hiđro và một phần khí oxi. 


b) Theo tỉ lệ khối lượng là 1 phần hiđro và 8 phần oxi. Như vậy 


bằng thực nghiệm người ta tìm ra công thức hoá học của nước là HạO. 
2HO —”*?* › 2H;+O; 
2H; + O; CS 2H;O. 


3. Tính thể tích khí hiđro và oxi (ở đktc) cần tác dụng với nhau để 
tạo ra được 1,8 gam nước? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


nụ,o = nh = 0,1mol 


Phương trình phẩn ứng: 2H; + O; -——>y 9H;O 
2mol 1 mol 2 mol 
ymol  xmol <- 0,1 mol 

_”= X =0,05mol  -—> Vọ, = 0,05 x 22,4 = 1,12 lít 
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V= =. =0,1mol -> Vụ = 0,1 x 22,4 = 2,24 lít. 


4. Tính khối lượng nước ở trạng thái lỏng sẽ thu được khi đốt cháy 
hoàn toàn 112 lít khí hiđro (ở đktc) với oxi? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
112 
nụ, = _ 5 mol 


Phương trình phản ứng tổng hợp nước: 
3H, + Ö¿ —C—y 2H¿O 
2 mol 2 mol 
5 mol : 5 mol 
mụ,o = 5 x l8g = 90g 
Khối lượng riêng của nước là 1g/ml, thể tích nước lỏng thu được 
là 90ml. 


5. Viết phương trình các phản ứng hoá học tạo ra bazơ và axit. Làm 
thế nào để nhận biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Phương trình các phản ứng tạo ra bazơ và axit: 
2Na + 2H¿O -——› 9NaOH + H;† 
Na;O + H;O —> 2NaOH 
CaO + HO -———> Ca(OH); 
SO; + HạO -——> H;SO, 
P;¿O; + 3HO ——> 2HạPO, 
Nhận biết dung dịch axit: 
— quỳ tím hoá đỏ 
- tác dụng với kim loại, muối cacbonat có khí bay lên (H; hoặc 
khí CO;) 
Nhận biết dung dịch bazơ: 
— quỳ tím hoá xanh 
— phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng. 
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6. Hãy kể ra những dẫn hiữữg về vai trò quan trọng của nước trong 
đời sống và sản xuất mà em nhìn thấy trực tiếp? Nêu những biện pháp 
chống ô nhiễm ở địa phương em? 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
(Xem SGK Hoá học 8 trang 124) 


1. Hãy chép vào vở bài tập các câu sau đây và thêm vào chỗ trống 
những từ thích hợp: 


Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều ....... liên 
kết với....... Các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng....... 
Bazơ là hợp chất mà phân tử có một....... liên kết với một hay 
nhiều nhóm........ 

HƯỚNG DẪN GIẢI 


Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử 
h¿đro liên kết với gốc axit. Các nguyên tử hiđro này có thể thay thế 
bằng nguyên tử kim loại. Bazơ là hợp chất mà phân tử có một nguyên 
tử hưm loại liên kết với một hay nhiều nhóm j¿đrozit (-OH). 

2. Hãy viết công thức hoá học của các axit có gốc axit cho dưới đây 
và cho biết tên của chúng: 

-Cl, =SO;, =SO¿, -HSO,, =CO;, =PO,, =S, —-Br, —NO¿. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Công thức hoá học của các axit: 
HCI: axit clohidric; H;SQO;: axit sunfurơ; 
H;SO¿: axit sunfuric; H;ạCO;: axit cacbonlc; 
HạPO¿: axit photphoric; H;S: axit sunfuhidric; 
HBr: axit bromhidric; HNO:: axit nitric. 


3. Hãy viết công thức hoá học của những oxit axit tương ứng với 
những axit sau: HạSO,, HạSO;, H;CO¿, HNO;, HạPO,. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Công thức hoá học của những oxit axit tương ứng với các axit: 
H;SO¿ oxit axit: SOa H;SO; oxit axit: SO; 
HNQ¿ oxit axit: NO; HạPO¿ oxit axit: P;O;. 
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4. Viết công thức hoá học của bazơ tương ứng với các oxit sau đây: 


Na;O, LiạO, FeO, BaO, CuO, Al;Oa. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Công thức hoá học các bazơ tương ứng với các oxIt: 
NaOH tương ứng Na;O; Fe(OH); tương ứng FeO 
LIOH tương ứng L1ạO ; Ba(OH); tương ứng BaO 
Cu(OH); tương ứng CuÔ ; Al(OH); tương ứng Al;Oa. 
5. Viết công thức hoá học của oxit tương ứng với các bazơ sau đây: 
Ca(OH);, Mg(OH);, Zn(OH);, Fe(OH)s. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Công thức hoá học của oxit tương ứng với bazơ: 
CaO tương ứng với Ca(OH);; ZnO tương ứng với Zn(OH); 
MgO tương ứng với Mg(OH);; FeO tương ứng với Fe(OH);. 
6. Đọc tên của những chất có công thức hoá học ghi dưới đây: 
a) HBr, HạSOa, HạPOu, HạSO¿; 
b) Mg(OH);, Fe(OH);, Cu(OH);, 
c) Ba(NO¿);, Ala(SOa)a, NaaSOa, ZnS, Na¿HPOu, NaH;POu. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Đọc tên các chất: 
a) Axit bromhidrie, axit sunfurơ, axit photphoric, axit sunfUric. 
b) Magie hiđroxit, sắt (II) hiđroxit, đồng (TT) hidroxit. 


e) Bari nitrat, nhôm sunfat, natri sunfñt, kẽm sunfua, natri 
hiđrophotphat, natri đihidrophotphat. 


BÀI LUYỆN TẬP 7 


1. Tương tự như natri, các kim loại kali K và canxi Ca cũng tác dụng 
được với nước tạo thành bazơ tan và giải phóng khí hiđro. 


a) Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra. 
b) Các phản ứng hoá học trên thuộc loại phản ứng hoá học nào? 
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HƯỚNG DÂN GIẢI 
a) Phương trình hoá học của phản ứng K, Ca tác dụng với nước: 
2K+H;O ——›2KOH + Hạ 
Ca + 2H:O ——>› Ca(OH); + H; 
b) Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng thế. 
2. Hãy lập phương trình hoá học của những phản ứng có sơ đồ sau đây: 
a) Na;O + HạO ----- > NaOH 
KO + HạO ----- >  KOH 
b)SO; + HO Ti - TIEOCM 
SO; + HạO ----->. HạSO, 
NO; + HạO ----:>~ 'HNO¿ 
c) NaOH + HCI---.-> NaCl + HO 
Al(OH); + H;ạSO/_------> A(SOU)a + P + HO 


d) Chỉ ra loại chất tạo thành ở a), b) và Ơ) là gì? Nguyên nhân có 
sự khác nhau ở a) và b)? 


e) Gọi tên các chất tạo thành. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Phương trình hoá học của phản ứng: 
a) Na;O + HạO ——› 2NaOH 
KạO + HO —> 2ROH 
b)5O; + HO ——> H;SO; 
9O; + H;ạO ——› H;ạSO, 
N:O; + HO ——› 2HNO; 
c©) NaOH + HCI-_—› NaCl + HO 
2Al(OH); + 83HạSO, —> Al;(SO,); + 3H,O 


d) Loại chất tạo thành ở a) (NaOH, KOH) là bazơ kiểm là loại 
chất tan; ở b) (H;SO;, H;SO/, HNO,) là axit; ở e) (NaCIl, Al;(SO¿)s) là 


muối. 


Nguyên nhân của sự khác biệt là ở a) là oxit bazơ (Na;O, K;O) 
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tác dụng với nước cho bazơ còn ở b) là oxit axit (SO;, SOa;, N;O;) tác 
dụng với nước cho axit. 


3. Viết công thức hoá học của những muối có tên gọi dưới đây: 


Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (III) sunfat, magie hiđrocacbonat, 
canxi photphat, natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Công thức hoá học của những muối: 
CuC];; ZnSO,; Fez(SO,);; Mg(HCO¿);; Cas(PO,)s; 
Na;HPO,; NaH;PO,. 

4. Cho biết khối lượng mol của một oxit kim loại là 160 gam, thành 
phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70%. Lập công thức 
hoá học của oxit. Gọi tên oxit kim loại đó. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
Đặt công thức của oxit kim loại là M,O,. 
Khối lượng của kim loại trong oxit kim loại: 
160 x70 : 
100 
Mx = 112, ké bảng ta có: 


112g 


M | 112 56 37,33 
(loại) (nhận) (loại) 
Khối lượng của oxi là: 
160 - 112 = 48g 
16.y=48 ->y=3 
Vậy công thức hoá học cúa oxit kim loại là Fe;Oa. - 


5. Nhôm (Ill) oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình phản 
ứng sau: 
AlaO+a + 3H;SO, — AIa(SOa)a + 3H;O 


Tính lượng muối nhôm sunfat được tạo thành nếu đã sử dụng 49g 
axit sunfuric nguyên chất tác dụng với 60g nhôm oxit. Sau phản ứng 
chất nào còn dư? Lượng dư của chất đó là bao nhiêu? 
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HƯỚNG ĐẨN bÌÁ¡ 


49 
DH so, = ch. = 0,5 mol; 


60 
TÌA]zOa = 109 S 0,59 mol 


Phương trình hoá học của phản ứng: 
Al;Oa + 3H;SO, — Al;(SO¿); + 3H;O 
l mol Ð 3 mol 


So sánh tỉ lệ: cỗ TT» . -> Nhôm oxit dư, tính lượng Al;(SO¿); 


theo H;SO,. 
— Theo phương trình phản ứng trên: 
102g Al;O; tác dụng VỚI 294g H;SO, 


49x102 
294 


THAI;Os dư — 60 = 17 — 43g 


=17g -_ 49g H;SO, 


— Theo phương trình phản ứng trên: 
294g H;SO, tác dụng với Al;Oa cho 342g AI;(SO¿); 
Vậy 49g H;SO¿ tác dụng với AlzO; cho xg  AIl;(SO¿); 


_ 498x342 


= 5/gø Al;(SO,)a. 
294 g Al;(SO¿); 
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Chương 6 
DUNG DỊCH 


I. KIÊN THỨC CẦN NHỚ 
1. Dung môi 


a) Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành 
dung dịch. 


b) Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi. 

©) Dung dịch là hôn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. 
2. Dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa 

Ở nhiệt độ xác định: 


a) Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất 
tan. 


b) Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất 
tan. 


ở. Độ tan của một chất trong nước 
đ) Định nghĩa: 


Độ tan (5) của một chất là số gam chất đó tan được trong 100g 
nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định. 


0) Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan: 

— Độ tan của chất rắn sẽ tăng nếu tăng nhiệt độ. 

— Độ tan của chất khí sẽ tăng, nếu giảm nhiệt độ và tăng áp suất. 
4. Nông độ dung dịch 


a) Nông độ phần trăm uà nông độ mol 


Nồng độ 
Phần trăm % mol 
Một chất tan m (g) số mol (n) 
Dung dịh | m.dd. 
Công thức ớ = Thất tạn X 100% Ông = n ErsglÖ 
Tqụng dịch Xung dịch 


94 


http://sachviet.edu.vn 


b) Sự chuyến đổi giữa nông độ phần trăm uùà nông độ mol: 
— Công thức chuyển từ nồng độ % sang nồng độ mol 


M 


D là khối lượng riêng g/ml 


- Chuyển từ nồng độ mol (M) sang nồng độ % 


_ Mx€u 
_ 10xD 


C% 


— Chuyển đổi nồng độ khi pha trộn dung dịch: 


Phương pháp đường chéo: Khi trộn 2 dung dịch cùng loại nông 
độ, cùng loại chất tan thì có thể dùng phương pháp đường chéo để xác 
định tỉ lệ lượng các dung dịch pha trộn. 


Thí dụ: Trộn mạ g dung dịch có C¡% với mạ g dung dịch có nồng 
độ C¿% thì thu được dung dịch mới có nồng độ C%. Hãy xác định tỉ lệ 
khối lượng hai dung dịch khi pha trộn. 


mị ø dung dịch Ơ; LCạ — C] 
hóc 


z5 

mạ Ø dung dịch Ca CN = @} 
mị _ [C; - C] 

my [C; -C] 


c) Chuyển đổi giữa khối lượng dung dịch uùà thể tích dung dịch: 


— Thể tích của chất rắn và chất lỏng: Y= = 


Trong đó D là khối lượng riêng: 
D (g/cm”) có m (g) và V (em) hay ml 
D (Œkg/dm) có m (kg) và V (dmŸ) hay lít. 
5. Sự chuyển từ độ tan sang nồng độ phần trăm và ngược lại 


a) Chuyển từ độ tan ra nông độ phần trăm. Dựa vào định nghĩa độ 
tan, từ đó tính khối lượng dung dịch suy ra số gam chất tan trong 
100g dung dịch. 
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b) Chuyển từ nông độ phần trăm sang độ tan. Từ định nghĩa nồng 
độ phần trăm, suy ra khối lượng nước, khối lượng chất tan, từ đó tính 
100g nước chứa bao nhiêu gam chất tan. 
— Biểu thức liên hệ giữa độ tan (S) và nông độ phần trăm của chất 
tan trong dung dịch bão hòa: 


C% = 5 x 100%. 
100+S 


II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


DUNG DỊCH 


1. Thế nào là dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão 
hòa? Hãy dẫn ra những thí dụ để minh họa. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan. 
b) Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan. 


Thí dụ: Cho dần dần và liên tục muối ăn vào cốc nước, khuấy 
đều, nhẹ. 

Nhận xét: - Ở giai đoạn đầu ta được dung dịch muối ăn, vẫn có 
thể hòa tan thêm muối ăn. 

., giai đoạn sau ta được dung dịch muối ăn không 
thể hòa tan thêm muối ăn. Ta có dung dịch muối ăn bão hòa (lọc qua 
giấy lọc, có những tỉnh thể không tan). 

2. Em hãy mô tả những thí nghiệm để chứng minh rằng muốn hòa 
tan nhanh một chất rắn trong nước ta có thể chọn những biện pháp: 
nghiền nhỏ chất rắn, đun nóng, khuấy dung dịch. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

— Cho cùng một lượng muối mỏ (tỉnh thể rất nhỏ) và muối hột hòa 
tan vào 2 cốc có cùng một thể tích nước và khuấy đều như nhau, ta 
nhận thấy muối mỏ tan nhanh hơn muối hột. 
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— Cho một khối lượng đường như nhau vào 2 cốc thủy tỉnh có cùng 
thể tích nước. Một cốc để nhiệt độ phòng, một cốc đun nóng. Ta thấy 
cốc đun nóng đường tan nhanh hơn cốc đường không đun. 


3. Em hãy mô tả cách tiến hành những thí nghiệm sau: 
a) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCl bão hòa thành một dung 
dịch chưa bão hòa (ở nhiệt độ phòng). 
b) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCl chưa bão hòa thành một 
dung dịch bão hòa (ở nhiệt độ phòng). 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Thêm nước (ở nhiệt độ phòng) vào dung dịch NaCl bão hòa, 
được dung dịch chưa bão hòa. 


b) Thêm NaCIl vào dung dịch chưa bão hòa, khuấy tới khi dung 
dịch không hòa tan thêm được NaCl. Lọc qua giấy lọc. Nước lọc là 
dung dịch NaCl bão hòa ở nhiệt độ phòng. 

4. Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (khoảng 20°C), 10 gam 
nước có thể hòa tan tối đa 20 gam đường; 3,59 gam muối ăn. 

a) Em hãy dẫn ra những thí dụ về khối lượng của đường, muối ăn 
để tạo ra những dung dịch chưa bão hòa với 10 gam nước. 

- b) Em có nhận xét gì nếu người ta khuấy 25 gam đường vào 10 
gam nước; 3,50 gam muối ăn vào 10 gam nước (nhiệt độ phòng thí 
nghiệm)? 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

a) Hòa tan một khối lượng đường nhỏ hơn 20g trong 10g nước ở 
nhiệt độ phòng thí nghiệm, được dung dịch NaCl chưa bão hòa. 

Hòa tan một khối lượng muối ăn nhỏ hơn 3,59g trong 10g nước 
ở nhiệt độ phòng thí nghiệm, được dung dịch NaCl chưa bão hòa. 

b) Khuấy 25g đường vào 10g nước ở nhiệt độ phòng thí nghiệm, 
được dung dịch đường bão hòa còn lại 5g đường (25 - 20) không tan 
dưới đáy cốc! 

Nếu khuấy 3,50g NaCl vào 10g nước ở nhiệt độ phòng thí 
nghiệm thì toàn bộ lượng muối sẽ tan hết, được dung dịch NaCl chưa 
bão hòa. 
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9. lrộn 1ml rượu etylic (cồn) với 10ml nước cất. Câu nào sau đây 
diễn đạt đúng: 


a) Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước. 

b) Chất tan là nước, dung môi là rượu etylic. 

c) Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi. 

d) Cả hai chất nước và rượu etylic vừa là chất tan, vừa là dung môi. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


Rượu etylic tan vô hạn trong nước hoặc có thể nói nước tan vô 
hạn trong rượu etylic. Theo đề bài cho V rượu etylie (1ml) ít hơn V 
nước (10ml) nên câu a diễn đạt đúng. 


6. Hãy chọn câu trả lời nào là đúng nhất: 
Dung dịch là hỗn hợp: 
a) của chất rắn trong chất lỏng. 
b) của chất khí trong chất lỏng. 
c) đồng nhất của chất rắn và dung môi. 
d) đồng nhất của dung môi và chất tan. 
e) đồng nhất của các chất rắn, lổng và khí trong dung môi. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Câu trả lời đúng nhất: d). 


ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC 


1. Hãy chọn câu trả lời nào là đúng nhất: 
Độ tan của một chất có trong nước ở nhiệt độ xác định là: 
A. Số gam chất đó có thể tan trong 100g dung dịch. 
B. Số gam chất đó có thể tan trong 100g nước. 


C. Số gam chất đó có thể tan trong 100g dung môi để tạo thành 
dung dịch bão hòa. 


D. Số gam chất đó có thể tan trong 100g nước để tạo thành dung 
dịch bão hòa. 
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E. Số gam chất đó có thể tan trong 1 lít nước để tạo thành dung 
dịch bão hòa. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Câu trả lời đúng nhất: D. 
2. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước: 
A. đều tăng; B. đều giảm; C. phần lớn là tăng; 
D. phần lớn là giảm; E. không tăng và cũng không giảm. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
C đúng. 
3. Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong 
nước: 
A. đều tăng; B. đều giảm;  C. có thể tăng và có thể giảm; 
D. không tăng và cũng không giảm. 
_HƯỚNG DẪN GIẢI 
Câu trả lời đúng: A. 
4. Dựa vào đồ thị về độ tan của các chất rắn trong nước (Hình 6.5 


SGK Hoá 8 trang 145) hãy cho biết độ tan của các muối NaNO;, KBr, 
KNOz, NH„CI, NaCl, Na;SO¿ ở nhiệt độ 10°C và 60°C. 


HƯỚNG DÂN GIẢI 


Kẻ những đoạn thẳng song song với trục độ tan (trục đứng) giao 
điểm của những đoạn thẳng này với các đồ thị ta kẻ những đoạn 
thẳng song song với trục nhiệt độ (trục ngang) ta sẽ đọc được độ tan 


gần đúng của các chất: 

8 | 30g | 35g | 60g - 
| 70g | 38g | 45g _ 
5. Xác định độ tan của muối Na¿CO; trong nước ở 18°C. Biết rằng ở 


nhiệt độ này khi hòa tan hết 53g Na;CO; trong 250g nước thì được 
dung dịch bão hòa. 


Đ)e 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 
Ở nhiệt độ 18°C, 250g nước hòa tan 53g Na;CO; để tạo dung 
dịch bão hòa. Vậy ở nhiệt độ 18C, 100g nước hòa tan Sg Na;CO; để 
tạo dung dịch bão hòa. 
E 53x100 
250 


Theo định nghĩa về độ tan, ta có độ tan của Na;CO; ở 18°C là 21,2g. 


NÔNG ĐÔ DUNG DỊCH 


1. Bằng cách nào có được 200g dung dịch BaCl; 5%: 
A. Hòa tan 190g BaCl; trong 10g nước? 
B. Hòa tan 10g BaCl; trong 190g nước? 
C. Hòa tan 100g BaCl; trong 100g nước? 
D. Hòa tan 200g BaCl; trong 10g nước? 
E. Hòa tan 10g BaCl; trong 200g nước? 
Tìm kết quả đúng. 


= s4 2g Na;COa 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Câu trả lời đúng: B. 
5x 9200 
2H m—=—=—=10 
Thất ta 100 '34 


200g dd - 10g chất tan = 190g nước. 
2. Tính nồng độ mol của 850ml dung dịch có hòa tan 20g KNO¿. Kết 
quả sẽ là: 
a) 0,233M; b) 23,3M; c) 2,33M; d) 233M 
Tìm đáp số đúng. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Đáp số đúng là a). 
Ẵ 20 
FRENOa = 101 = 0, 198 mol 


850ml có 0,198 mol KNO; 

1000ml —> có Ấy KNOs 
1000 x 0,198 

Cụ = ——— 


= 0,23583mol/t. 
850 
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3. Hãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau: 


a) 1 mol KCI trong 750ml dung dịch. 

b) 0,5 mol MgCl; trong 1,5 lít dung dịch. 

c) 400g CuSO¿ trong 4 lít dung dịch. 

d) 0,06 mol Na;COa trong 1500ml dung dịch. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 


Tính nồng độ mol của các dung dịch 


8a) my = = =_= = 1,383 mol/i 
V 0,75 
b) Cụ = KẾ 0, 33 mol/i 
1,5 
C€) neuso, = TR = 2,5 moi; Cụ CuSO¿ = sa 0,625 mol/i 


d) Cụ Na;CO; = " = 0,04 mol. 


4. Hãy tính số mol và số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau: 
a) 1 lít dung dịch NaClI 0,5M. 
b) 500ml dung dịch KNO¿ 2M. 
c) 250ml dung dịch CaCl; 0,1M. 
d) 2 lít dung dịch NaaSO¿ 0,3M. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) 0,5 mol NaC] có khối lượng 29,25g NaCl]. 
b) 1 mol (0,5 x 2) KNO; có khối lượng 101g KNO¿. 
e) 0,025 mol (0,25 x 0,1) CaCl; có khối lượng 2,775g CaCla. 
d) 0,6 mol (2 x 0,3) Na;SO;¿ có khối lượng 85,2g Na;SOu,. 
5. Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau: 
a) 20g KCI trong 600g dung dịch. : 
b) 32g NaNO; trong 2kg dung dịch. 
c) 75g KạSO¿ trong 1500g dung dịch. 


101 


http://sachviet.edu.vn 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
Nồng độ phần trăm của các dung dịch là: 
a) 20g KC] trong 600g dung dịch KC] 


x% 100g dung dịch KCI 
VN SÁU TÊU gang 
600 


b) 1,6%; c) 5% (Giải tương tự như câu a). 
6. Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi dung dịch sau: 
a) 2,5 lít dung dịch NaClI 0,9M. 
b) 50g dung dịch MgCl; 4%. 
c) 250ml dung dịch MgSO¿ 0,1M. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Khối lượng chất tan dùng cho mỗi trường hợp là: 
a) 1 lít có 0,9 mol NaC] 
2,5 lít có x mol NaCl 
X=2,0x0,Ð9= 225 mọi Nao] 
mxaci = 2,25 x 58,5 = 181,625g. 
b) 100g dung dịch MẸgC]; có 4g MgC]; 
50g dung dịch MgG]; có 2g MgCÌ]; 
c) Cách tính tương tự như câu a), ta có mụgso, = 3E- 
7. Ở nhiệt độ 25°C, độ tan của muối ăn là 36g, của đường là 204g. 


Hãy tính nồng độ phần trăm của các dung dịch bão hòa muối ăn và 
đường ở nhiệt độ trên. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Nồng độ phần trăm của các dung dịch bão hòa ở 200G: 
Theo định nghĩa về độ tan ta có: 
(100 + 36)g dung dịch có 36g NaC]l 
Vậy trong 100g dung dịch có x g NaC] 


36 x 100 


~=— 26, 47g. 
(100 + 36) 


li: 
` Ạ p7 [ủy 
102 ` ^© ƑF Ộ c¡ X 
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Suy ra % của NaCl] là 26,47%. 
(100 + 204)g dung dịch có 204g đường 
Vậy trong 100g dung dịch có y g đường. 


100 x 204 


ca ¬ 6/19 
Ÿ = 1100904) : 


Suy ra % của đường là 67,10%. 


PHA CHẾ DUNG DỊCH 


1. Làm bay hơi 60g nước từ dung dịch có nồng độ 15%, được dung 
dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban 
đầu. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Gọi m là khối lượng dung dịch ban đầu, khối lượng dung dịch 
sau khi làm bay hơi nước bằng (m — 60)g. 
Khối lượng chất tan trước và sau là không đổi. Ta có: 
15m (m-60).18 
100 100 
Giải ra ta được m = 360g. 

2. Đun nhẹ 20g dung dịch CuSO¿ cho đến khi nước bay hơi hết, 
người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO¿ khan. Chất này có khối 
lượng là 3,6g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO¿. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 


O% = Š'Ö.100% = 18%. 
20 


CỐ” 


3. Cân lấy 10,6g Na;COa cho vào cốc chia độ có dung tích 0,5 lít. 
Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200ml. Khuấy nhẹ cho 
Na;CQ; tan hết, ta được dung dịch. Biết 1ml dung dịch này cho khối 
lượng là 1,05dq. 


Hãy xác định nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol/! của 
dung dịch vừa pha chế được. 
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HƯỚNG DÂN GIẢI 
°® Nồng độ % của dung dịch Na;CO; 
mạa = VxD= 200 x 1,05 = 210g dung dịch Na;COs 


C% Na;CO; = Sữa 100% = 9,05% 


°® Nông độ mol⁄ của dung dịch: ñ§uyoQ; E “TỦ = 0,1 mol 
: 0 
200ml = 0,3i Cụ = Q2 = 0,5 mol, 


CS NUàC — 
KOH CuSO, “ 


5.68 —- 

ng —| 

c! PS HC V0 TC T BS SE | 

| 

¬  ằ-ằ-=ẼẽẼ _— E —= ¬ 

| | 

Si SE bo GhaNg 

300ml: | 

104 | 115 | 

C% 183% | 
G 25M ` | 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Dung dịch NaC!: 


mạa: 200g; XS. CAU ~ 182m; 
1ø. +1 
C%: 15%; ©w = 2,8M. 


b) Dung dịch Ca(OH);: 

mụ,o = 199,85g;  mạa :: 200g; O%: 0,074%;, — Cụ = 0,1M. 
c) Dung dịch BaC];: 

mụ: = 30g; mụ o = 120g; Vạa = 125ml; Ởm = 1,152M. 
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d) Dung dịch KOH: 
m,: = 42g; mạo = 370g; mạa = 312g; C©%: 13,46%. 
e) Dung dịch CuSOx: 
mạa = 20g; mụ o = 178; Vạa = 17,39ml; Cụ = 1,078M. 
BÀI LUYỆN TẬP 8 


1. Các kí hiệu sau cho chúng ta biết những điều gì? 


- ĐKNOs (a0°c) Š 31,60; ` ng 90c” 246g, 
Cuso, (200C) — “0,/0;  Guso, (1009) — 754g, 
X, Đb0, 2006 1p) si 39; S50 (6006, Tai) ` 0,07g. 


HƯỚNG DÂN GIẢI 
Các kí hiệu cho biết: 
a) Độ tan của KNO; ở 20°C là 31,6g, ở 100°C là 246g. Các bài 
sau cũng tương tự. 
b) Độ tan của khí CO; ở 20°C latm là 1,73g, ở 60°C latm là 
().07g. 
2. Bạn em đã pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20g dung dịch 
HaSO¿ 50% vào nước và sau đó thu được 50g dung dịch HạSO¿. 
a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HạSO/ sau khi pha 
loồãng. 
b) Tính nồng độ mol của dung dịch HạSO¿ sau khi pha loãng, biết 
dung dịch này có khối lượng riêng là 1,1g/cmŠ. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) 100g dung dịch có 50g H;SO; nguyên chất 
20g dung dịch có 10g H;SO; nguyên chất 


C% H;SO/ = sa" 100% = 20% 


= 
b) e7 ộ có * ái H;SO/, 
L1 98 


=105 
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Vậy 1000ml có C 


— 1000x10x1,1 


Cụ = ~ 2,245M 
98 x50 


3. Biết Sưu sg cuoi” 11,1g. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung 
dịch KaSO¿ bão hòa ở nhiệt độ này. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
mạag„so, = (100 + 11,1)g = 111j1g 
11,1x100% 


C% K;5O¿ = 
kì và 


= 9,999. 


4. Trong 800cm của một dung dịch có chứa 8g NaOH. 
a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này. 


b) Phải thêm bao nhiêu cm nước vào 200cmŸ dung dịch này để 
được dung dịch NaOH 0,1M? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
aA) NaOH = m =-0,2mol; 800ml = 0,8 lít 


Cụ = bu — ÓC: =- 0, 25 mol/i 
V 0,8 


b) nxao¡ có trong 200ml] (200em”) dung dịch NaOH 0,25M 


200 x 0,25 
NaOH = "ma = 0 ,05mol 
1000 ml dung dịch NaOH có 0,1 mol NaOH 
V ml “ 0,05 mol 
1000 x0,05 


Ñe< - 500 ml dung dịch 


0,1 
Vu cần dùng để pha loãng 200ml dung dịch NaOH 0,2ãM để 
có dung dịch NaOH 0,1M: 
V¿„¿ = ð00 — 200 = 300ml H;O. 
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5. Hãy trình bày cách pha chế: 
a) 400g dung dịch CuSO¿ 4%. 
b) 300cm dung dịch NaCI 3M. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Cách pha chế 
a) mẹuso, = ¬- =l6g;  m„ ạ= 400 — 16 = 384g 


Cho 16g CuSO¿ vào cốc, cho thêm 384g nước vào cốc và khuấy 
đều cho CuSO¿ tan hết, ta được 400g dung dịch CuSO¿ 4%. 
b) nxac¡ trong 300cm” dung dịch: 
3x 300 
1000 


Cho 52,65g NaCl vào cốc, thêm nước vào cho đủ 300cm” dung 
dịch, ta được 300cm dung dịch NaCl 3M. 


= 0,9mol; mxaci = 0,9 x 58,5 = 52,65g 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


1. Nguyên tố hoá học là: 
A. Nguyên tử cùng loại. 
B. Phần tử cơ bản tạo nên vật chất. 
C. Yếu tố cơ bản cấu tạo nên nguyên tử. 
D. Phần tử chính cấu tạo nên nguyên tử. 
Câu đúng là A, B, C hay D 2? 
2. Trong các câu sau đây câu nào đúng: 
a) Trong không khí có nguyên tử oxi tồn tại dạng tự do. 
b) Trong không khí có nguyên tố oxi. 
c) Khí cacbonic gồm 2 đơn chất cacbon và oxi. 
d) Khí cacbonic tạo bởi hai nguyên tố cacbon và oxi. 
e) Khi cacbonic tạo bởi nguyên tử cacbon và nguyên tử oxi. 
Ä:ãÐĐ,ce B.b,d ©.b,d,e .Đ.e,d 


Hãy xác định câu trả lời đúng. 
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. Cho dãy các công thức hoá học sau, cách viết nào đúng: 


1. FeO, Cu;O, Hg;ạO, NaO, MgạO 

2. H;SO/, Na;COa, HCI, NazPOx, CaCOa 

3. Al(OH);, NaOH, Ca(HCO¿);, CuSO¿, AgNOa 

4. H;PO¿, KO, Caz;O, AIOa, Fe;SO, 

A.1,2 B.2,4 c:3.4 Đó ö 
Hãy chọn phương án đúng. 


.- Một muối có công thức Mgza(PO¿)„, phân tử khối là 262. Biết hoá 


trị của Mg là II. Công thức hoá học của muối là công thức nào 
Sau đây: 


A. Mga(PO¿); B. MgaPO; C. Mga(PO2a)a D. Tất cả đều Sai. 


. Cho biết công thức hoá học hợp chất của nguyên tố X với H và 


hợp chất của Y với Cl như sau: XH;; YClạ. Hãy chọn công thức 
nào thích hợp cho hợp chất của X và Y trong số các công thức 
cho sau đây: 


A.XYa B.XY C.XaY› D.XaYa. 
Hãy giải thích sự lựa chọn. 


- Một oxit kim loại M có hoá trị n, trong đó thành phần % về khối 


lượng của oxi chiếm 30%. Biết hoá trị cao nhất của kim loại M là 
II. M là kim loại nào sau đây 2 


A. Ca B.Fe ©.Mg D.Cu 
Hãy chọn đáp số đúng. 


- Một nguyên tử M kết hợp với 3 nguyên tử H tạo thành hợp chất 


hiđro. Trong phân tử, khối lượng H chiếm 17,65%. Hỏi nguyên tố 
M là nguyên tố nào sau đây 2? 

A. Cacbon B. Nitơ ©. Photpho D.Flo. 

Câu đúng là A, B, C hay D 2 

Một hợp chất có thành phần gồm 2 nguyên tố là C và O. Thành 
phần hợp chất (theo khối lượng) có 42,6% là nguyên tố cacbon 
còn lại là nguyên tố oxi. Tỉ lệ về số nguyên tử của cacbon và số 
nguyên tử oxi trong hợp chất là (làm tròn số): 


10. 


11. 


Tiệc 


To: 


14. 
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A:1:2 B11 C271 HD: +:3 
Hãy giải thích sự lựa chọn. 


- Một hợp chất có thành phần gồm 2 nguyên tố là Fe và O. Trong 


phân tử của hợp chất, nguyên tố sắt chiếm 70% theo khối lượng. 
Tỉ lệ về số nguyên tử sắt và số nguyên tử oxi trong hợp chất là: 


A.1:1 B.93:4 Côn. D.4:6 
Hãy chọn đáp số đúng. 


Một hợp chất hữu cơ có nguyên tố cacbon chiếm 80% và 20% là 
hiđro. Tỉ khối của hợp chất với hiđro bằng 15. Công thức hoá học 
của hợp chất hữu cơ là: 


A. CHza B. CaHạ C. C;Hạ 5: CạHa 
Câu trả lời đúng là A, B, C hay D ? 
Thành phần các nguyên tố của một hợp chất X có 58,5%C, 


4,1%H, 11,4%ÑN và 26%O, khối lượng mol phân tử của hợp chất X 
là 123g. Công thức hoá học của hợp chất là: 


A. CaHzNO; B. CaH;NO; C. CạH;aNO; D. CạH;NO;. 
Hãy chọn phương án đúng. 


Khi đốt cháy hoàn toàn 1,33 gam một hợp chất X cho 0,392 lít 
CO; ở điều kiện tiêu chuẩn và 2,32 gam SO;. Công thức hoá học 
của hợp chất X là: 


A.CS B.CS; C.CSa D. CạS:. 
Hãy chọn đáp án đúng. 


Khi phân tích một muối chứa 17,1% Cu; 26,5% P; 54,7% O và 
1,7% H về khối lượng. Công thức hoá học của muối là công thức 
nào sau đây: 


A. CaHPO, B. Ca(H;PO¿); G: Caa(PO¿); BẦ Ca(HPO,); 
Hãy giải thích sự lựa chọn. 


Cần lấy bao nhiêu gam oxi để có số phân tử bằng nửa số phân tử 
có trong 22g CO; 2 


A. 8g B. 8,5g C. 9g D. 16g 
Câu trả lời đúng là A, B, C hay D 2 
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16. 
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18. 


19. 


20. 
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Cho tỉ khối khí A đối với khí B là 2,125 và tỉ khối của khí B đối với 
oxi là 0,5. Khối lượng mol của khí A là: 


A. 33 8.34 C.68 D.34,5 
Hãy chọn đáp số đúng. 


Hãy xác định số mol, số phân tử natri hiđroxit (NaOH) có trong 
0,05dm3 NaOH biết D = 1,2g/cmẺ. 


A. 1,5 mol và 9.102 phân tử B. 1,25 mol và 9.10” phân tử 
C. 2 mol và 12.10” phân tử D. 4,25 mol và 7.10” phân tử. 
Hãy chọn phương án đúng. 


Cho biết 400 cm một chất khí có khối lượng 1,143g. Khối lượng 
mol phân tử của chất khí đó là: 


A.64g _ B. 64,01g C.64,02g D. 70g. 


Cho những khí sau: Oa, Ha, Nạ, CO, SOa, CHa, C„H:a. Những khí 
trên, khí nào nặng hơn không khí 1,2 lần 2? 


A. Hạ, Oa, CO, Na B. Na, Oa, CO, SOa, CaHqo 
C.CHa, Oa, SO¿, CaH:o D. O, SOa, CaH¡ạ, CO. 


Dựa vào nguyên tử khối và khối lượng mol nguyên tử, cho biết 1g 
lớn hơn bao nhiêu lần so với đvC 2 


A. 6.107 B. 3.1077 C. 5,9.10° D.12.16”. 
Cho khối lượng của một số chất như sau: 

a) 5,4g nước b) 17,55g natriclorua 

c) 6,4g khí sunfurơ d) 28g canxi oxif 

Khối lượng chất nào có số phần tử nhiều hơn ? 

A.a B. 6 C.d Đ.b 

Hãy chọn đáp số đúng. 


Cho 65g kim loại kẽm tác dụng với axit clohiđric cho 136g ZnCl; 
và giải phóng 22,4 lít khi hiđro (đktc). Khối lượng axit HCI cần 
dùng là y: 

A. 73g B. 72g C©. 36,5g D. 71g. 


C, 


23. 


24. 


“9. 


26. 


Tổ 


28. 
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Cho 8,4g bột sắt cháy hết trong 2,24 lít khí oxi tạo ra oxit sắt từ 
(FeaOx). Khối lượng oxit sắt từ tạo thành là: 


A. 11,4g B. 11,6g C.12g D. 20g. 
Câu trả lời đúng là A, B, C hay D 2 

Bột nhôm cháy theo phản ứng: 

Nhôm + khi oxi -> Nhôm oxit (AlaOa) 


Cho biết khối lượng nhôm đã phản ứng là 54g và khối lượng 
nhôm oxit sinh ra là 102g. Vậy thể tích oxi đã dùng là thể tích nào 
sau đây 2 


A. 33 lít B. 34 lít ©. 33,6 lít D.40,6 lít 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Khi đốt cháy 1 mol chất Y cần 6,5 mol O; và thu được 4 mol COa 
và 5 mol HạO. Chất Y có chiến trường phân tử nào sau đây: 

A. CaH:o B. CaHạ C.CaHạ D.C;H:a. 

Hãy xác định câu trả lời đúng. 

Đốt cháy m gam chất M cần dùng 4,48 lít O; thu được 2,24 lít COa 


và 3,6g HạO. Biết thể tích các khi đo ở điều kiện tiêu chuẩn. m có 
khối lượng nào sau đây 2 


A. 2,6g B. 1,5g C.1,7g D. 1,6g. 


Đốt cháy 16g chất X cần 44,8 lít O; (đktc) thu được khí CO; và hơi 
nước theo tỉ lệ số mol 1: 2. Khối lượng CO; và HO lần lượt là: 


A. 44g và 36g B. 22g và 18g 
©. 40g và 35g D. 43g và 35g 
Hãy chọn đáp án đúng. 


Nung hỗn hợp gồm 2 muối CaCO; và MgCO; thu được 76g hỗn 
hợp 2 oxit (MgO và CaO) và 33,6 lít khí CO; (đktc). Khối lượng 
hỗn hợp ban đầu là khối lượng nào sau đây: 


A. 140g B. 142g C. 141g D.242g 
Hãy xác định đáp án đúng. 
Cho chuỗi phản ứng sau: 

CuO -> A -> B -> CuO -> A -> AgCl 
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A, B là những chất sau: 
A: A:. Cu(NO¿);  A¿. CuSO¿ Aa. CuCl; Aa. Tất cả đều sai. 
B: B;. Cu(NO¿);  Bạ. Cu(OH); Bạ.CuSO, B¿. CuCOa 
Hãy chọn câu trả lời đúng. 

Cho các oxit có công thức hoá học sau: 

CO;, CO, Mn;O;, SiO;, MnO;, P;Oz;, NO;, NạO;, CaO, AlzOa 
Các oxit axit được sắp xếp như sau: 

A. CO, CO;, MNO;, Al;O, PO; 

B. CO;, Mn;O;, S¡iO;, P;ạOz;, NO, NạO; 

C. CO;, Mn;O;, S¡O;, NO;, MnO;, CaO 

D. S¡iO;, Mn;O;, P;O;, N;O:;, CAO. 

Hãy chọn phương án đúng. 


Những cặp hoá chất nào sau đây khi phản ứng xảy ra đồng thời 
có kết tủa và có chất khi bay lên. 


A. NaHSO¿ và BaCl; B. CaCOa và HCI 
©. Ba(HCO); và HạSO¿ D. CaSO; và HCI 
Câu trả lời đúng là A, B, € hay D 2 


Cho các chất Ca, Ca(OH);, CaCO;, CaO. Dựa vào mối quan hệ 
giữa các hợp chất vô cơ để sắp xếp chúng thành dãy biến đổi 
như sau: 


A. Ca -> CaO -> Ca(OH); -› VaCOa 

B. Ca —-› CaCOa -› Ca(OH); -› CaO 

C. Ca -› CaCO; -› Ca(OH); -› CaO 

D. Ca -› Ca(OH); -› CaCO; -› CaO 

Dãy biến đổi nào đúng ? 

Có những chất rắn sau: FeO, NO¿;, BA(OH);, NaNOa. Dùng thuốc 


thử nào để có thể phân biệt các chất trên ? Hãy trình bày cách 
làm. 


A. Dùng axit HạSO¿, giấy quỳ tím 


33. 


34. 
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B. Dùng HạO, giấy quỳ tím 
C. Dùng dung dịch NaOH, giấy quỳ tím 
D. Tất cả đểuù sai. 
Cần phải lấy bao nhiêu gam CuSO¿ cho vào 210g nước để có 
được dung dịch CuSO¿ 16% 2 
A. 50g B. 38,5g ©.40g D. 60g 
Câu trả lời đúng là A, B, C hay D. 


Để có được dung dịch NaClI 20% cần phải lấy bao nhiêu gam 
nước hòa tan 20g NaC! 2 


A. 120g B. 155g ©. 80g D.C đúng 
Hãy chọn đáp số đúng. 


Cần phải thêm bao nhiêu gam nước vào 500g dung dịch NaCl 
12% để có dung dịch 8% 2 


A. 200g B. 150g C.250g D. Kết quả khác. 


Cần phải thêm bao nhiêu ml dung dịch HạSO¿ 2,5M và bao nhiêu 
ml dung dịch HạSO¿ 1,5M 2 


A. 200ml và 400ml B. 250ml và 350ml 
C. 350ml và 250ml D. Tất cả đều sai. 
Hãy chọn đáp số đúng. 


Để có 0,5 mol MgCl; cần phải lấy một thể tích dung dịch MgCla 
2M là: 


A. 0,5 lít B. 0,4 lít C. 0,25 lít D. Kết quả khác. 


Để có 4,16g BaCl; cần phải lấy một thể tích dung dịch BaCl; 
nồng độ 2M là: 


A. 10ml B. 15ml C. 20,5ml D. 30ml. 


a) Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSOu.5HạO và bao nhiêu 
gam nước để điều chế 500g dung dịch CuSO¿ 8% ? 


A. 63g và 437g B. 85,5g và 414,5g 
©. 50g và 450g D.62,5g và 437,5g 
Câu trả lời đúng là A, B, € hay D 2 


40. 


41. 


42. 


43. 
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b) Đem oxi hoá hoàn toàn 11,2 lít khí SO; (đktc) rồi hòa tan hoàn 


toàn bộ sản phẩm vào 210g dung dịch HạSOx 10%. Nồng độ % 
dung dịch HạSO¿ thu được là: 


A. 28% B. 27,8% C.25,25% D. Tất cả đều sai. 
Hãy chọn câu trả lời đúng. 


Để pha thành 200g dung dịch NaOH 10% thì khối lượng NazO và 
khối lượng nước cần dùng là: 


A. 15g và 185g B. 16g và 184g 
C. 15,5g và 184,5gd. 
Hãy xác định câu trả lời đúng. 


a) Muốn thêm nước vào 2 lít dung dịch NaOH 1M để thu được 
dung dịch có nồng độ 0,1M thì lượng nước phải thêm vào là: 


A. 20 lít B. 16 lít C. 18 lít D. 22 lít. 
Câu trả lời đúng là A, B, C hay D ? 


b) Hòa tan 5,72 NaaCO;.10HạO (xô đa tính thể) vào 44,28ml 
nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch là: 


A.4,24% B. 5,24% ©.6,5% D.5%. 


a) Hòa tan NaOH vào 200g nước để thu dung dịch có nồng độ 
8%. Khối lượng NaOH cần dùng là: 


A. 18g B. 16g ©.20g Đ-17,39g. 


b) Khối lượng riêng của dung dịch KOH 12% là 1,1g/ml. Nồng độ 
mol của dung dịch KOH 12% là: 


A. 2M B.3M C.2,36M D.4M 
Hãy chọn phương án đúng. 


Cho 40ml dung dịch NaOH 1M vào 60ml dung dịch KOH 0,5M. 
Nồng độ mol của mỗi chất trong dung dịch sau khi trộn lần lượt là: 


A. 0,2M và 0,3M B. 0,3M và 0,4M 

©. 0,4M và 0,1M D.0,4M và 0,3M 

Hãy giải thích sự lựa chọn. 

Trong phòng thí nghiệm, một em học sinh đổ một lọ đựng 150ml 


45. 


46. 


A7. 


48. 


49. 


50. 
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dung dịch HCI 10% có D là 1,047 g/ml vào lọ khác đựng 250ml 
dung dịch HCI 2M. Trộn hai dung dịch axit này ta được dung dịch 
A. Theo em, dung dịch A có nồng độ mol nào sau đây: 


A. 2M B.3M C. 1,162M D.2,325M 
Hãy giải thích lựa chọn. 


Hòa tan 336ml khí HCI (đktc) trong 200ml nước. Biết thể tích của 
dung dịch thay đổi không đáng kể. Nồng độ mol của dung dịch 
sau khi hòa tan là: 


A. 0,05M B.0,025M C.0,075M D.0,15M 
Hãy chọn đáp số đúng. 


Dung dịch bão hòa muối NaNO; ở 10°C là 44,44%. Độ tan của 
NaNO; ở 10C là: 


A. 60g B. 80g ©.40g D. 50g 
Hãy chọn đáp án đúng. 


Độ tan của AgNO; ở 80°C là 668g và ở 20°C là 222g. Khối lượng 
AgNQ; kết tinh khỏi dung dịch khi làm lạnh 450g dung dịch bão 
hòa ở 80°C xuống 20°C là: 


A. 200g B. 150,65g C.261,3g D. 305,6g 
Câu trả lời đúng là A, B, C hay D 2 


Độ tan của KCI ở 21?C là 32g và 80”C là 170g. Khi đưa 528g 
dung dịch KCI bão hòa ở 21C lên 80C thì phải thêm bao nhiêu 
gam KCI 2 


A. 452g B. 552g C. 600g D. 350g 
Hãy xác định đáp số đúng. 


Độ tan của CuSO¿ ở 25°C là 40g. Số gam CuSO¿ có trong 280g 
dung dịch ở nhiệt độ trên là: 


A. 75g B. 80g ©.44,5g D. 509g. 


Độ tan của CuSO;¿ ở 25°C là 40g. Khối lượng CuSO¿ trong 175g 
dung dịch CuSO¿ bão hòa nhiệt độ trên là: 


A. 49g B.49,5g ©. 50g D.55đg: 


‹115 


S1. 
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Ở 20°C độ tan của NaCI là 88g. Hỏi phải hòa tan bao nhiêu gam 
muối này vào 75g nước để được dung dịch NaCI bão hòa ở nhiệt 
độ đó. 
A. 65g B. 66g C.67g D. Tất cả đều sai. 


Biệt độ tan của NaCl ở 90°C và 20°C lần lượt là 50g và 36g. Khối 
lượng tỉnh thể NaCl tách ra khi làm lạnh 450g dung dịch bão hòa 
ở 90°C xuống đến 20°C là: 


A.42g B.41,5g C.43g D. 50g 
Hãy chọn đáp số đúng. 


HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ 


1. Câu trả lời đúng: a. 


116 


. Câu trả lời đúng: B. 


- Dựa vào hoá trị các nguyên tố, hay nhóm nguyên tử, cách viết 


công thức hoá học để xác định. 
Câu trả lời đúng: D. 


- Đáp số đúng: A. 


Phải tìm x: (24 x 3) + 95x = 969 -y x = 9 
Muốn có công thức Mg;(PO¿)¿. 


. Câu trả lời đúng: C. 


Nguyên tố X với H có công thức XH; -> X có hoá trị II. 
Nguyên tố Y với Cl có công thức YCla -› Y có hoá trị II. 
Do đó công thức hoá học của X và Y là X:Yo. 


- Đáp số đúng B. 


Đặt công thức phân tử của oxít là M;O,. 
Kí hiệu M cũng là nguyên tử khối của kim loại. 


: 2M 16a 56a 
Ta có: —————=_—— -›M= —— 
(100-830) 30 ä 
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15. Đáp số đúng: B 


M 
dpg/o, _ K1 = 0,5 SẼ.) Mp = 0,5 < 32 = lög 


đa¿s = Ta = 9,125 ->Mạ = 16 x 2,125 = 34g. 


16. Đáp số đúng: A 
0,05dmỶ = 50cm 
mxazon = 50 x 1,2 = 60g 


MNaOH = cu = 1,5 mol 
0 
Số phân tử NaOH = 1, x 6.10” = 9.10” phân tử. 


17. Đáp số đúng: B 


Khối lượng của 1 lít khí (1dm”) tức là khối lượng riêng của chất 
- 1,143x 1000 


khí bằng: ———————=D 
400 
Thay giá trị D vào công thức M = 22,4D ta có: 
M-= 1,143 x 1000 x 224 - 64,01. 
400 
18. Đáp số đúng: D 
44 
Oa/kk 0` 1,65; dco, /kk Ea 
So, /kk ".. 2,/6;  Ni/kk =^ - dØd 
' 29 
32 58 
O;/kk — 2o 1,10; dG,Hạo /kk TT. 
16 
d =—=0,55. 
CH¡/kk — So 


19. Đáp số đúng: A 
Theo nguyên tử khối ta có: 


1 nguyên tử H có khối lượng bằng 1 đvC 


£A Ì 
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20. 


21. 


22. 


23. 
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N nguyên tử H có khối lượng bằng 1 đvC xN = 1g 


Rút ra: 16 =N -> 1 gam lớn hơn N lần so với đvC. 
1dvC 


Nghĩa là 1 gam lớn hơn 6.10” lần 1 đvŒ. 
Đáp số đúng: C 
nụ„o = 0,3mol ; nxac: = 0,3mol 
"sọ, = 0,1mol ; necao = 0,5mol 
Số mol CaO nhiều hơn cả nên số phân tử cũng nhiều hơn 
0,5 x 6.10” = 3.10”? phân tử. 
Đáp số đúng: A 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 
mục = (mạo, + mại, )— mạạ. 
Đáp số đúng: B 


2,24 
nọ, Tông =0,lmol — mọ, = 0,1 x 32 = ö,2g 


Phương trình phản ứng đốt cháy bột sắt: 
3Fe + 2O; — EesO, 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 
ITNgẹ + HQ, = Hge.o, 
8,4 + 3,2 = 11,6g. 
Đáp số đúng: C 
Phương trình phản ứng: 4AI + 3O; ——> 2AI;O; 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 
TẠI † Họ, = THẠI,O; 


2 
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48 : 
nọ, = cm 15mol; Vọ, = 1,5 x 22,4 = 33,6 lít. 


Đáp số đúng: A 
Phương trình phản ứng đốt cháy chất Y: 
Y+ 6,5O; => 4CO; + 5H;O 


Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng thì 1 mol chất Y phải có 
4 mol C và 10 mol H và không chứa oxi. Vậy công thức phân tử 
của Y là C„Hịno. 


Đáp số đúng: D 

Phương trình tổng quát: 
M+O;-—>› CO; + H;O 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng 
»_mụ + Hy, = = Hco; + Hn,o 


mm 2,24 Xi C06 4,48 
22,4 22,4 


x32 = 1,6g. 


Đáp số đúng: A 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng 
44,8 
mx +mạ, =16+———x 32 = 80 
xà X O¿ 294 E 


, 


=-.:: Sẽ... 
Theo đầu bài: ——“~ =— tức tỉ lệ khối lượng: 
1H,o 


Mẹo, 1x44 11 


mạo 2x18 9 


Vậy khối lượng CO; = SG = 44g 
1l1+9 


Khối lượng H;O = 80 - 44 = 36g. 


27. 
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Đáp sóö đúng: B 
Phương trình phản ứng: 
CaCO; —t—; Caø +cG@,† 
MgCO; —t— › MgO + CO,† te 
Cách `1: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: | 
Tổng khối lượng (meaco, + MMWzco, IS Tổng khối lượng (mc¿o + mwzo) + meo, 


Ki * g2 = 142g 


Khối lượng hỗn hợp 2 muối ban đầu = 76 + 


, 


Cách 2: Ta có thể giải bằng phương pháp đại số (lập hệ phương trình 


28. 


29. 
30. 


hai ẩn số) 

CaŒÖ@ ——'—>- CaD:+ GÓ;† 

x mol xmol ˆ x mol 

MgCO; —“—› MgO + CO, 

x mol ymol ˆ y mol 
Me;co,= 100g; Mụyzco,= 84g; Mc;o = 56g; Myyo = 40g 
Ta có hệ phương trình hai ẩn số: 


Đ6x + 40Öy = 76 


ng Vi. - 
224 


, 


x44 


Giải hệ phương trình ta có: x = 1;y = 0, 

Từ giá trị trên ta tính được khối lượng hỗn hợp ban đầu: 
100 x I1 +84 x 0,ỗ = 142g. 

Câu trả lời đúng: As và B; 

Căn cứ vào chất cuối là AgCIl để xác định A và B. 

Câu trả lời đúng: B. 

Câu trả lời đúng: C. 
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31. Câu trả lời đúng: A, D. 
39. Câu trả lời đúng: B. 

- Cho các mẫu thử hòa tan vào nước. 


- Chất nào tan trong nước, làm giấy quỳ tím hoá đỏ là NO; và 
làm giấy quỳ tím hoá xanh là Ba(OH);. 


Chất nào tan nhưng không làm đổi màu giấy quỳ là NaNGO:. 
Chất nào không tan là FeO. 
33. Đáp số đúng: C. 
34. Đáp số đúng: 
35. Đáp số đúng: 
36. Đáp số đúng: 
37. Đáp số đúng: 
38. Đáp số đúng: 


g 8 *. B B 


39. Đáp số đúng: 
40. Đáp số đúng: C 


41. a) Đáp số đúng: C. b) Đáp số đúng: A. 
42. a) Đáp số đúng: D. b) Đáp số đúng: ©. 


43. Đáp số đúng: D. 
44. Đáp số đúng: D. 


c 


45. Đáp số đúng: 
46. Đáp số đúng: 


O 


47. Đáp số đúng: 
48. Đáp số đúng: B 
49. Đáp số đúng: B. 
50. Đáp số đúng: €. -BI1. Đáp số đúng: B. 
52. Đáp số đúng: A. 


Ề ` 'Á 
1122 ~2 ”VA 
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